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QUY ĐỊNH QUẢN LÝ 
 THEO ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG TL 1/2.000

THỊ TRẤN CẦN GIUỘC MỞ RỘNG, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN
 (Ban hành kèm theo Quyết định số …… /QĐ-UBND  ngày … tháng … năm …… 
của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc)

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Đối tượng áp dụng, phân công quản lý thực hiện
· Quy định này được áp dụng đối với thị trấn Cần Giuộc mở rộng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 thị trấn Cần Giuộc mở rộng quy định về việc sử dụng đất, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo cảnh quan kiến trúc bảo vệ môi trường trong xây dựng và khai thác sử dụng công trình trong ranh giới lập quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc mở rộng đã được phê duyệt tại Quyết định số 11859/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND huyện Cần Giuộc.

· Các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có liên quan tới hoạt động xây dựng và quản lý hoạt động đầu tư xây dựng khu đô thị đều phải thực hiện theo đúng quy định này.
· Phòng kinh tế & hạ tầng huyện Cần Giuộc quản lý chung và là chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, cấp chứng chỉ quy hoạch cho các dự án đầu tư vào khu đô thị trên cơ sở đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 thị trấn Cần Giuộc mở rộng.
· Các cơ quan quản lý quy hoạch, xây dựng và chính quyền địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, quản lý đầu tư xây dựng theo đúng quy định tại văn bản này.

· Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi những quy định tại văn bản này phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy định này cho phép.
Điều 2: Phạm vi ranh giới, quy mô và tính chất khu vực lập quy hoạch:
1. Phạm vi ranh giới:

Ranh giới khu đất lập quy hoạch phân khu thuộc địa phận huyện Cần Giuộc, bao gồm toàn bộ Thị trấn Cần Giuộc hiện tại, một phần diện tích xã Tân Kim, một phần diện tích xã Mỹ Lộc, một phần diện tích xã Trường Bình, có tứ cận như sau:

· Phía Bắc    :   giáp phần còn lại xã Tân Kim;

· Phía Đông :   giáp sông Cần Giuộc và xã Phước Lại;

· Phía Tây    :   giáp phần còn lại xã Mỹ Lộc;

· Phía Nam  :   giáp phần còn lại xã Trường Bình.

2. Quy mô:
· Quy mô diện tích khu đất: khoảng 1.385,18 ha là phạm vi ranh nghiên cứu đồ án quy hoạch gồm phần diện tích xã Tân Kim 496,27 ha; phần diện tích xã Mỹ Lộc 190,85 ha; phần diện tích xã Trường Bình 557,54 ha; và diện tích thị trấn Cần Giuộc 140,52 ha. (trong đó có khoảng 242,29 ha là tổng diện tích các khu vực đã lập quy hoạch chi tiết)
3. Tính chất:

Thị trấn Cần Giuộc là trung tâm chính trị hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng của huyện Cần Giuộc, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn huyện.

Thị trấn Cần Giuộc mở rộng là khu dân cư đô thị hiện hữu kết hợp với các khu dân cư xây dựng mới. Khu dân cư hiện hữu gồm thị trấn Cần Giuộc và các khu dân cư mở rộng của các xã lân cận như xã Tân Kim ở phía Bắc, xã Mỹ Lộc ở phía Tây và xã Trường Bình ở Phía Nam. Khu đô thị với các chức năng là các khu dân cư, khu công  trình dịch vụ công cộng, công viên cây xanh… và các khu chức năng khác của đô thị.

Điều 3: Quy định về sử dụng đất và nguyên tắc kiểm soát không gian kiến trúc cảnh quan thị trấn Cần Giuộc:

a) Chỉ tiêu sử dụng đất đối với từng chức năng quy hoạch
· Tổng diện tích đất quy hoạch: 1.385,18 ha với dân số khoảng 99.0000 người;

· Mật độ xây dựng toàn khu
: khoảng 30,4 %;

· Hệ số sử dụng đất toàn khu
: 1,46 lần;

· Tầng cao thiểu – tầng cao  tối đa
: 1 - 9 tầng;

(cho phép một số công trình có tầng cao hơn 9 tầng nhằm tạo điểm nhấn cho khu vực).

· Đất đơn vị ở (quy chuẩn: 8-50 m²/người)
: 42,5 m²/người;

· Đất cây xanh,TDTT(quy chuẩn: ≥ 7,5m²/người)
: 16,1 m²/người , trong đó:

· Đất cây xanh  - TDTT cấp đô thị: 13,5 m²/người (quy chuẩn: 5 m²/người);
· Đất cây xanh, TDTT cấp đơn vị ở: 2,6 m²/người (quy chuẩn: ≥ 2,5 m²/người)
· Đất công trình công cộng: 

· Đất CTCC cấp đô thị
: đảm bảo theo quy chuẩn hiện hành. 

· Đất CTCC cấp đơn vị ở
: 3,4 m²/người, bao gồm:

· Đất giáo dục
: 2,9 m²/người (quy chuẩn: ≥ 2,7 m²/người)

· Đất y tế
: 0,5 m²/người (quy chuẩn: ≥ 0,5 m²/người).

b) Quy định về sử dụng đất:
· Tổng diện tích đất thuộc ranh quy hoạch khoảng 1.385,18 ha.

· Diện tích đất thuộc đơn vị ở 420,91ha (đạt 42,5m²/người) chiếm 30,4% diện tích tự nhiên, trong đó đất nhóm nhà ở khoảng 309,38ha (đạt 31,3 m²/người).
Diện tích đất ngoài đơn vị ở 964,27 ha, chiếm 69,6% gồm các công trình phục vụ đô thị như trường dạy nghề, trường THPT, đất trụ sở hành chính, cây xanh, kênh rạch,…..
-
Đất đơn vị ở : 420,91 ha (đạt 42,5 m²/người), trong đó:

· Đất ở
: 309,38 ha gồm:
· Đất ở xây dựng mới
: 169,35 ha;
· Đất ở hiện hữu chỉnh trang
: 140,03 ha;
· Đất công trình công cộng ĐVO 
: 34,38 ha gồm:
· Đất giáo dục cấp đơn vị ở
: 28,53 ha;
· Đất y tế đơn vị ở
: 4,89 ha;
· Đất hành chính – chính trị
: 0,64 ha;

· Đất CTCT-TMDV ĐVO
: 0,32 ha;

·  Đất cây xanh ĐVO
: 25,93 ha;

· Đất giao thông ĐVO
: 51,22 ha;
-
Đất ngoài đơn vị ở: 964,27 ha chiếm 69,6 %, trong đó:
· Đất dân dụng
: 532,27 ha;

· Đất ngoài dân dụng
: 348,74 ha;
· Đất khác (kênh rạch, mặt nước)
: 83,26 ha;
Quy hoạch sử dụng đất thống kê tại bảng sau:
	STT
	Loại đất
	Diện tích
(ha)
	Tỷ lệ
(%)
	Chỉ tiêu
(m2/người)

	A
	ĐẤT ĐƠN VỊ Ở
	420,91
	30,4%
	42,5

	A.1
	Đất ở
	309,38
	22,3%
	31,3

	1
	Đất ở xây dựng mới
	169,35
	 
	 

	2
	Đất ở hiện hữu chỉnh trang
	140,03
	 
	 

	A.2
	Đất CTCC đơn vị ở
	34,38
	2,5%
	3,4

	1
	Đất giáo dục cấp đơn vị ở
	28,53
	 
	2,9

	 
	Trường mầm non
	9,74
	 
	 

	 
	Trường tiểu học
	10,14
	 
	 

	 
	Trường THCS
	8,65
	 
	 

	2
	Đất y tế đơn vị ở
	4,89
	 
	0,5

	3
	Đất hành chính - chính trị
	0,64
	 
	 

	4
	Đất CTCC - TMDV đơn vị ở
	0,32
	 
	 

	A.3
	Đất cây xanh- TDTT đơn vị ở
	25,93
	1,9%
	2,6

	A.4
	Đất giao thông đơn vị ở
	51,22
	3,7%
	 

	B
	ĐẤT NGOÀI ĐƠN VỊ Ở
	964,27
	69,6%
	 

	B.1
	Đất dân dụng
	532,27
	 
	 

	1
	Đất Công trình công cộng dịch vụ đô thị
	44,04
	 
	 

	 
	   Đất giáo dục
	15,02
	 
	 

	 
	   Đất y tế 
	3,83
	 
	 

	 
	   Đất thương mại dịch vụ
	2,10
	 
	 

	 
	   Đất công trình công cộng
	13,59
	 
	 

	 
	   Đất Hành chính Chính trị 
	9,50
	 
	 

	2
	Đất sử dụng hỗn hợp 
	166,67
	 
	 

	3
	Đất cây xanh - TDTT đô thị
	133,83
	 
	13,5

	 
	   Đất TDTT đô thị
	24,67
	 
	 

	 
	   Đất công viên cây xanh đô thị
	109,16
	 
	 

	4
	Đất giao thông đô thị
	187,73
	 
	 

	B.2 
	Đất ngoài dân dụng
	348,74
	 
	 

	1
	Đất khu CN, tiểu thủ CN
	100,77
	 
	 

	2
	Đất công trình hạ tầng kỹ thuật
	9,48
	 
	 

	3
	Đất an ninh quốc phòng
	0,99
	 
	 

	4
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	4,48
	 
	 

	5
	Đất nghĩa trang-nghĩa địa-nhà tang lễ
	7,05
	 
	 

	6
	Đất cây xanh cách ly
	77,77
	 
	 

	7
	Đất ở dự kiến phát triển
	148,20
	 
	 

	B.3
	Đất khác
	83,26
	 
	 

	1
	Đất kênh rạch, mặt nước
	83,26
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	1.385,18
	100,0%
	 


c) Nguyên tắc kiểm soát không gian kiến trúc cảnh quan khu đô thị:
· Đảm bảo quy chuẩn quy phạm của Nhà nước về thiết kế Quy hoạch;  

· Đảm bảo tuân thủ đồ án quy hoạch chung xây dưng Khu vực Thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã được phê duyệt theo Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 07/01/2013 của UBND tỉnh Long An;

· Tổ chức không gian đô thị phù hợp với quy hoạch chung, kết nối hài hòa với các khu vực xung quanh.

· Tận dụng tối đa các điều kiện tự nhiên, cảnh quan sẵn có của khu vực, bảo vệ môi trường cảnh quan;

· Quy hoạch sử dụng đất hợp lý và mang tính khả thi cao, bố cục quy hoạch các khu chức năng hợp lý, đảm bảo bán kính phục vụ đồng thời tiết kiệm đất xây dựng;

· Gắn kết mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của khu vực nghiên cứu với mạng lưới hiện có và mạng lưới chung của toàn khu vực tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh;

· Nghiên cứu hướng và định hướng đảm bảo cho đô thị Cần Giuộc hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai, hướng tới phát triển đô thị sinh thái.

Điều 4: Các quy định chủ yếu về hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị:

a) Giao thông:

· Căn cứ quy hoạch chung thị trấn Cần Giuộc, xác định hướng tuyến kết nối chính. Các tuyến giao thông trục chính đô thị có tính xuyên suốt, lượng vận chuyển cao, ít giao cắt. Các tuyến đường nội bộ được xây dựng dựa trên việc đấu vào các tuyến đường chính, tạo mạng lưới giao thông thông suốt. Dự kiến mặt cắt ngang như sau:

· Tuyến đường liên khu vực
: dự kiến 4÷12 làn xe, lộ giới 22÷64m.

· Tuyến đường khu vực 
: dự kiến 2÷4 làn xe.

· Tuyến đường nội bộ 
: dự kiến 2÷4 làn xe.
· Thống nhất việc tổ chức giao thông theo hướng cải tạo mở rộng lộ giới theo đúng quy định, kết hợp xây mới một số tuyến đường, tạo thành mạng lưới đường hoàn chỉnh (theo đúng đồ án quy hoạch đã được phê duyệt). 
· 
Giao thông đối ngoại: phải đảm bảo tính nối kết với đường xung quanh theo đúng quy hoạch chung thị trấn Cần Giuộc. Mạng lưới giao thông đối ngoại là những tuyến đường xuyên suốt đô thị, có kết nối trực tiếp với những trục đường chính của đô thị và đặc biệt là kết nối tốt với các khu vực lân cận. Khả năng chuyên chở và phục vụ nhu cầu trong và ngoài khu cao, thông suốt, ít bị gián đoạn với các tuyến đường dân sinh

· Các tuyến đường này tùy theo tính chất là trục cảnh quan hay đường qua khu dân cư mà có lộ giới linh hoạt giúp kết nối các khu chức năng với nhau, đảm bảo vận chuyển người và hàng hóa thông suốt.

b) Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:
Giải pháp quy hoạch cao độ nền
· Cao độ san lấp (H): H ( Mực nước cao tính toán + độ cao an toàn (0,30m đối với khu dân cư va 0,5m đối với khu công nghiệp).

· Mực nước cao nhất trên sông Nhà Bè là 1,70m. Sử dụng hệ cao độ quốc gia, với mặt thủy chuẩn tại Hòn Dấu, Hải Phòng.

· Do đó, H ( 1,70 + 0,30m =2,00m.

· Nhằm đồng bộ với cao độ san lấp của huyện Cần Giuộc đã được phê duyệt, định hướng san nền toàn khu với cote khống chế thấp nhất là +2,30m. 

· Độ dốc nền thiết kế: 

· Khu công trình công cộng và khu nhà ở
: ( 0,4%

· Khu công viên cây xanh
: ( 0,3%

· Hướng đổ dốc: theo hướng dốc địa hình tự nhiên và từ giữa các tiểu khu ra chung quanh.

· Tiến hành đắp nền với cao độ khống chế thấp nhất 2,30m. Tại những điểm có cao độ >2,30m, giữ nguyên cao độ hiện trạng.
Giải pháp quy hoạch thoát nước mưa:
· Thiết kế hệ thống thoát nước mưa riêng với hệ thống thoát nước thải.

· Hướng thoát: toàn khu vực chia làm 23 lưu vực, thoát theo hướng dốc cục bộ đổ ra kênh rạch gần nhất như kênh Dừa Dứa, rạch Còng Ba Nhơn…, trước khi dẫn ra sông Cần Giuộc. Bên cạnh đó, một số cửa xả thoát trực tiếp ra sông Cần Giuộc. 
c) Cấp nước:

· Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt (Qsh): 150l/ người.ngày

· Tổng nhu cầu dùng nước: 34.000m³/ngđ

· Nước phòng cháy chữa cháy tính toán: 20 lít/s x 3 giờ x 2 đám cháy.

· Giai đoạn ngắn hạn: tiếp tục sử dụng nguồn nước từ trạm cấp nước Hà Lan và công ty cổ phần công trình đô thị Cần Giuộc. Khả năng đáp ứng nhu cầu dùng nước khoảng 13.500 m³/ngđ.

· Giai đoạn dài hạn: tiếp tục sử dụng nguồn nước từ trạm cấp nước Hà Lan và công ty cổ phần công trình đô thị Cần Giuộc. Đồng thời sử dụng nguồn nước cấp từ công ty SAWACO từ đường ống ɸ800 trên Quốc lộ 50 với công suất 25.000 m³/ngđ. Xây dựng trạm điều áp để đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho toàn khu vực. 

d) Thoát nước thải và xử lý chất thải rắn:

- Chỉ tiêu thu gom nước thải: 80% lưu lượng nước cấp.
- Tổng lưu lượng nước thoát: khoảng 18.000 m³/ngđ.

- Chỉ tiêu thải chất thải rắn sinh hoạt: 1,0 kg/người.ngđ
- Chỉ tiêu thải chất thải rắn công cộng, TMDV: 0,01kg/ m² sàn.

- Chỉ tiêu thải chất thải rắn công viên cây xanh và giao thông: 0,005kg/m².

- Tổng khối lượng rác thải: khoảng 99 tấn/ngđ.

e) Cấp điện:
· Chỉ tiêu cấp điện

· Khu dân cư: 1.500/người.năm

· Công nghiệp: 250kW/ha.

· Công trình công cộng, trường học…: 0,02÷0,03 kW/m2 sàn.

· Quân sự, tôn giáo, HTKT: 100kW/ha.

· Công viên: 20 kW/ha.

· Giao thông: 10 kW/ha.

· Phụ tải tính toán: 151.557 kW; 178.302,2 kvA

· Nguồn điện: Tiếp tục sử dụng nguồn điện Quốc gia từ trạm biến áp 110/22kV 2x40MVA Long Hậu, trạm biến áp 110/22kV (16+40)MVA Cần Đước và trạm 110/22kV 2x63MVA KCN Nam Tân Tập. Theo định hướng quy hoạch vùng và quy hoạch chung, về lâu dài cần xây dựng trạm 110/22kV 3x63MVA Cần Giuộc (Giai đoạn đầu lắp 2 máy 63MVA, giai đoạn sau ghép thêm máy 63MVA) nhằm cung cấp đủ nhu cầu phụ tải cho khu quy hoạch, khu vực lân cần và giảm tải cho các trạm biến áp 110/22kV trên.
f) Thông tin liên lạc:

· Chỉ tiêu:

· Khu dân cư: 1-2 máy/hộ.

· Công trình công cộng…: 5÷30 máy/khu.

· Dự kiến nhu cầu thuê bao khu quy hoạch khoảng 36.074 thuê bao.

· Nguồn cung cấp: Hệ thống thông tin liên lạc cho khu quy hoạch là hệ thống ngầm kết hợp nổi lâu dài sẽ được ngầm hóa và được cấp từ bưu điện trung tâm huyện Cần Giuộc thông qua tuyến TTLL dọc đường Quốc lộ 50, đường tỉnh lộ 835 và các tuyến đường hiện hữu trong khu quy hoạch.

· Dự kiến nâng cấp bưu điện Bình Trường lên 10.000 số, xây dựng mới 05 trạm điện thoại (T1-T5) với dung lượng 5.000-10.000 số cung cấp dịch vụ TTLL cho khu quy hoạch và khu vực lân cận.
g) Đánh giá môi trường chiến lược:

· Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí, tiếng ồn:

· Kiểm soát ô nhiễm trong quá trình xây dựng các dự án.

· Giáo dục ý thức người dân phải tuân thủ các quy định luật giao thông nhằm tránh ùn tắc, an toàn khi di chuyển.

· Phương tiện giao thông đường bộ 1/2017 áp dụng tiêu chuẩn Euro 4.

· Trồng cây xanh cách ly, cây xanh ven đường để giảm nồng độ chất ô nhiễm trong không khí, khuyến khích người dân trồng cây xanh trong khuôn viên nhà.

· Biện pháp quản lý nước thải và chất thải rắn.
· Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước: Kiểm soát việc xả nước thải vào nguồn tiếp nhận; Kiểm soát việc thu gom chất thải rắn tại các hộ gia đình để tránh tình trạng xả rác xuống kênh rạch. Nước thải sinh hoạt được đưa về trạm xử lý nước thải đạt quy chuẩn 14:2008/BTNMT-Cột A trước khi thải ra môi trường tiếp nhận.
· Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm rác thải: Rác thải sẽ được thu gom bằng xe cơ giới hoặc thủ công tùy thuộc vị trí khu vực thu gom, và vận chuyển về trạm trung chuyển chất công suất 100 tấn/ngày, sau đó đưa về khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước (giai đoạn ngắn hạn) hoặc nhà máy xử lý rác thải tại xã Long An, huyện Cần Giuộc (giai đoạn dài hạn).

CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 5: Quy định về quản lý đối với từng thể loại công trình:

1. Quy định về quản lý kiến trúc cảnh quan đối với Công trình nhà ở: 

· Việc phân bổ các khu nhà ở cũng đã được tính toán cân đối bảo đảm quy mô dân số cho từng nhóm ở trong khu quy hoạch và cả tổng thể khu vực.
	STT
	HẠNG MỤC
	DIỆN TÍCH
(Ha)
	TL ĐẤT Ở
(%)
	DIỆN TÍCH
ĐẤT Ở (Ha)
	DÂN SỐ
(Người)

	1
	Đất ở hiện hữu chỉnh trang
	159,12
	100%
	159,12
	48685

	2
	Đất ở xây dựng mới
	164,45
	100%
	164,45
	50315

	3
	Đất ở xây dựng mới dài hạn
	168,53
	80%
	134,82
	 

	 
	TỔNG
	492,10
	93,15
	458,39
	99000


Bao gồm đất ở được bố trí tại các lô sau:
	STT
	TÊN
LÔ
	CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT
	DIỆN TÍCH
(Ha)
	MĐXD
TB
(%)
	DTXD
(Ha)
	T.CAO
TỐI ĐA
(Tầng)
	DT SÀN
XÂY DỰNG
(Ha)
	HỆ SỐ
SDĐ
(Lần)
	DÂN SỐ
(Người)

	A
	I
	KHU A
	496,27
	 
	167,84
	 
	689,14
	 
	34.000

	A.1
	Khu dân cư xây dựng mới và cải tạo
	175,53
	 
	41,31
	 
	155,28
	 
	12.000

	1
	I-O2
	Đất ở xây dựng mới 
	10,28
	35%
	3,60
	1-4
	14,39
	1,4
	1245

	2
	I-O3
	Đất ở xây dựng mới 
	3,47
	35%
	1,21
	1-4
	4,86
	1,4
	420

	3
	I-O5
	Đất ở xây dựng mới 
	5,08
	35%
	1,78
	1-4
	7,11
	1,4
	615

	4
	I-O6
	Đất ở xây dựng mới 
	5,56
	35%
	1,95
	1-4
	7,78
	1,4
	673

	5
	I-O7
	Đất ở xây dựng mới 
	3,07
	35%
	1,07
	1-4
	4,30
	1,4
	372

	6
	I-O19
	Đất ở hiện hữu chỉnh trang
	9,62
	75%
	7,22
	1-5
	36,08
	3,8
	2496

	7
	I-O1
	Đất ở xây dựng mới (dài hạn)
	10,71
	35%
	3,75
	1-3
	11,25
	1,1
	1297

	8
	I-O4
	Đất ở xây dựng mới (dài hạn)
	5,74
	35%
	2,01
	1-3
	6,03
	1,05
	695

	9
	I-O9
	Đất ở xây dựng mới (dài hạn)
	7,02
	30%
	2,11
	1-3
	6,32
	0,9
	729

	10
	I-O10
	Đất ở xây dựng mới (dài hạn)
	2,31
	30%
	0,69
	1-3
	2,08
	0,9
	240

	11
	I-O11
	Đất ở xây dựng mới (dài hạn)
	9,23
	30%
	2,77
	1-3
	8,31
	0,9
	958

	12
	I-O12
	Đất ở xây dựng mới (dài hạn)
	2,66
	30%
	0,80
	1-3
	2,39
	0,9
	276

	13
	I-O13
	Đất ở xây dựng mới (dài hạn)
	2,87
	30%
	0,86
	1-3
	2,58
	0,9
	298

	14
	I-O14
	Đất ở xây dựng mới (dài hạn)
	5,42
	30%
	1,63
	1-3
	4,88
	0,9
	563

	15
	I-O15
	Đất ở xây dựng mới (dài hạn)
	1,97
	30%
	0,59
	1-4
	2,36
	1,2
	204

	16
	I-O16
	Đất ở xây dựng mới (dài hạn)
	3,42
	30%
	1,03
	1-4
	4,10
	1,2
	355

	17
	I-O17
	Đất ở xây dựng mới (dài hạn)
	2,91
	30%
	0,87
	1-4
	3,49
	1,2
	302

	A.2
	Khu dân cư và công nghiệp
	150,74
	 
	67,81
	 
	280,18
	 
	10.000

	48
	I-O18
	Đất ở xây dựng mới
	1,14
	30%
	0,34
	1-5
	1,71
	1,5
	146

	49
	I-O20
	Đất ở hiện hữu chỉnh trang
	12,68
	75%
	9,51
	1-5
	47,55
	3,8
	4060

	50
	I-O28
	Đất ở hiện hữu chỉnh trang
	12,19
	75%
	9,14
	1-5
	45,71
	3,8
	3903

	A.3
	Khu dân cư xây dựng mới và cải tạo
	114,60
	 
	39,38
	 
	214,98
	 
	12.000

	75
	I-O8
	Đất ở xây dựng mới 
	1,37
	35%
	0,48
	1-5
	2,40
	1,75
	180

	76
	I-O21
	Đất ở hiện hữu chỉnh trang
	9,54
	75%
	7,16
	1-5
	35,78
	3,8
	2681

	77
	I-O22
	Đất ở hiện hữu chỉnh trang
	3,64
	75%
	2,73
	1-5
	13,65
	3,8
	1023

	78
	I-O23
	Đất ở hiện hữu chỉnh trang
	3,48
	75%
	2,61
	1-5
	13,05
	3,8
	978

	79
	I-O24
	Đất ở hiện hữu chỉnh trang
	7,87
	75%
	5,90
	1-5
	29,51
	3,8
	2212

	80
	I-O25
	Đất ở hiện hữu chỉnh trang
	4,52
	75%
	3,39
	1-5
	16,95
	3,8
	1270

	81
	I-O26
	Đất ở hiện hữu chỉnh trang
	8,91
	75%
	6,68
	1-5
	33,41
	3,8
	2504

	82
	I-O27
	Đất ở hiện hữu chỉnh trang
	1,17
	75%
	0,88
	1-5
	4,39
	3,8
	329

	B
	II
	KHU B
	347,90
	 
	97,13
	 
	534,63
	 
	25000

	B.1
	Khu dân cư xây dựng mới và cải tạo
	232,18
	 
	56,49
	 
	307,16
	 
	11.500

	1
	II-O2
	Đất ở xây dựng mới 
	6,61
	35%
	2,31
	1-3
	6,94
	1,1
	827

	2
	II-O3
	Đất ở xây dựng mới 
	2,70
	35%
	0,95
	1-3
	2,84
	1,1
	338

	3
	II-O6
	Đất ở xây dựng mới 
	5,46
	35%
	1,91
	1-3
	5,73
	1,1
	683

	4
	II-O7
	Đất ở xây dựng mới 
	6,15
	35%
	2,15
	1-3
	6,46
	1,1
	769

	5
	II-O8
	Đất ở xây dựng mới (dài hạn)
	17,94
	30%
	5,38
	1-3
	16,15
	0,9
	1923

	6
	II-O10
	Đất ở xây dựng mới (dài hạn)
	15,81
	30%
	4,74
	1-3
	14,23
	0,9
	1695

	7
	II-O11
	Đất ở xây dựng mới (dài hạn)
	4,68
	30%
	1,40
	1-3
	4,21
	0,9
	502

	8
	II-O12
	Đất ở xây dựng mới (dài hạn)
	13,48
	30%
	4,04
	1-3
	12,13
	0,9
	1445

	9
	II-O13
	Đất ở xây dựng mới (dài hạn)
	6,99
	30%
	2,10
	1-3
	6,29
	0,9
	749

	B.2
	Khu dân cư xây dựng mới và cải tạo
	115,72
	 
	40,64
	 
	227,46
	 
	13.500

	39
	II-O1
	Đất ở xây dựng mới 
	5,70
	35%
	2,00
	1-4
	7,98
	1,4
	1246

	40
	II-O1b
	Đất ở xây dựng mới 
	2,33
	35%
	0,82
	1-4
	3,26
	1,4
	509

	41
	II-O4
	Đất ở xây dựng mới 
	7,91
	35%
	2,77
	1-3
	8,31
	1,1
	1728

	42
	II-O5
	Đất ở xây dựng mới 
	1,77
	35%
	0,62
	1-3
	1,86
	1,1
	387

	43
	II-O9
	Đất ở xây dựng mới 
	4,53
	35%
	1,59
	1-4
	6,34
	1,4
	990

	44
	II-O16
	Đất ở hiện hữu chỉnh trang
	3,21
	75%
	2,41
	1-5
	12,04
	3,8
	1503

	45
	II-O17
	Đất ở hiện hữu chỉnh trang
	9,98
	70%
	6,99
	1-5
	34,93
	3,5
	4362

	46
	II-O18
	Đất ở hiện hữu chỉnh trang
	1,04
	75%
	0,78
	1-3
	2,34
	2,3
	487

	C
	III
	KHU C
	541,01
	 
	156,63
	 
	795,94
	 
	40000

	C.1
	Khu dân cư trung tâm thị trấn
	169,27
	 
	60,70
	 
	315,68
	 
	20.000

	1
	III-O1
	Đất ở xây dựng mới 
	4,46
	35%
	1,56
	1-5
	7,81
	1,8
	755

	15
	III-O13
	Đất ở hiện hữu chỉnh trang
	0,47
	75%
	0,35
	1-4
	1,41
	3,0
	170

	16
	III-O14
	Đất ở hiện hữu chỉnh trang
	7,93
	75%
	5,95
	1-5
	29,74
	3,8
	2876

	17
	III-O15
	Đất ở hiện hữu chỉnh trang
	17,40
	75%
	13,05
	1-5
	65,25
	3,8
	6311

	18
	III-O16
	Đất ở hiện hữu chỉnh trang
	5,65
	75%
	4,24
	1-5
	21,19
	3,8
	2049

	19
	III-O17
	Đất ở hiện hữu chỉnh trang
	8,76
	75%
	6,57
	1-5
	32,85
	3,8
	3177

	20
	III-O18
	Đất ở hiện hữu chỉnh trang
	0,15
	75%
	0,11
	1-5
	0,56
	3,8
	54

	21
	III-O19
	Đất ở hiện hữu chỉnh trang
	1,24
	75%
	0,93
	1-3
	2,79
	2,3
	450

	22
	III-O20
	Đất ở hiện hữu chỉnh trang
	1,47
	75%
	1,10
	1-3
	3,31
	2,3
	533

	24
	III-O22
	Đất ở hiện hữu chỉnh trang
	1,30
	75%
	0,98
	1-4
	3,90
	3,0
	472

	C.2
	Khu dân cư xây dựng mới và cải tạo
	371,74
	 
	95,93
	 
	480,26
	 
	20.000

	2
	III-O2
	Đất ở xây dựng mới 
	5,43
	35%
	1,90
	1-5
	9,50
	1,8
	642

	3
	III-O3
	Đất ở xây dựng mới 
	6,93
	35%
	2,43
	1-3
	7,28
	1,1
	820

	4
	III-O4
	Đất ở xây dựng mới 
	11,31
	35%
	3,96
	1-5
	19,79
	1,8
	1338

	5
	III-O5
	Đất ở xây dựng mới 
	8,97
	35%
	3,14
	1-4
	12,56
	1,4
	1061

	6
	III-O6
	Đất ở xây dựng mới 
	25,48
	35%
	8,92
	1-3
	26,75
	1,1
	3014

	7
	III-O7a
	Đất ở xây dựng mới 
	14,42
	35%
	5,05
	1-4
	20,19
	1,4
	1706

	8
	III-O7b
	Đất ở xây dựng mới 
	10,70
	35%
	3,75
	1-4
	14,98
	1,4
	1266

	9
	III-O7c
	Đất ở xây dựng mới 
	8,52
	35%
	2,98
	1-4
	11,93
	1,4
	1008

	10
	III-O8
	Đất ở xây dựng mới (dài hạn)
	6,99
	30%
	2,10
	1-4
	8,39
	1,2
	709

	11
	III-O9
	Đất ở xây dựng mới (dài hạn)
	10,36
	30%
	3,11
	1-3
	9,32
	0,9
	1051

	12
	III-O10
	Đất ở xây dựng mới (dài hạn)
	5,56
	30%
	1,67
	1-3
	5,00
	0,9
	564

	13
	III-O11
	Đất ở xây dựng mới (dài hạn)
	7,40
	30%
	2,22
	1-4
	8,88
	1,2
	750

	14
	III-O12
	Đất ở xây dựng mới (dài hạn)
	4,73
	30%
	1,42
	1-5
	7,10
	1,5
	480

	23
	III-O21
	Đất ở hiện hữu chỉnh trang
	7,81
	70%
	5,47
	1-5
	27,34
	3,5
	1848


2. Quy định về quản lý kiến trúc cảnh quan đối với công trình giáo dục:

· Các công trình giáo dục cấp đơn vị ở được phân bố đều trong các khu dân cư; là trung tâm của mỗi đơn vị ở, được bố trí hợp lý và tính toán cân đối đảm bảo bán kính phục vụ khoảng 500m và đáp ứng đủ cho khu quy hoạch cũng như tổng thể khu vực xung quanh. Các công trình giáo dục cấp đô thị (trường THPT, dạy nghề) phân bổ đảm bảo 20.000 dân/ trường.
Bảng thống kê các công trình giáo dục
	STT
	Chức năng

sử dụng đất
	Diện tích
 (ha)
	Chỉ tiêu
(m²/

người)
	Số

học

sinh
	Chỉ tiêu SDĐ
(m²/Chỗ)
	Ghi chú

	1
	Cấp đơn vị ở
	28,53
	2,9
	 
	 
	 

	
	Trường mẫu giáo
	9,74
	 
	4950
	15
	Hiện trạng 2 trường và 6 điểm trường,  XD mới 7 trường, xóa 06 điểm trường, tổng cộng 9 trường.

	
	Trường tiểu học
	10,14
	 
	6435
	15
	Hiện trạng 4 trường và 1 điểm trường, XD mới 4 trường, xóa 1 điểm trường, tổng cộng 8 trường.

	
	Trường trung học

 cơ sở
	8,65
	 
	5445
	15
	Hiện trạng 2 trường XD mới 5 trường, tổng cộng 7 trường.

	2
	Cấp đô thị
	15,02
	17,7
	 
	 
	Hiện trạng 2 trường THPT, 1 trường trung cấp nghề, 1 TTGDTX, chuyển đổi chức năng 1 trường, xây dựng mới 4 trường, tổng cộng 5 trường THPT, 1 trường nghề và 1 trung tâm GDTX

	
	Trường phổ thông

 trung học
	10,21
	 
	3960
	15
	

	
	Trường dạy nghề
	3,80
	 
	3960
	15
	

	
	Trường giáo dục

 thường xuyên
	1,01
	 
	 
	 
	

	Tổng cộng
	43,55
	 
	 
	 
	 


Chi tiết quy hoạch sử dụng đất các lô như sau
	TÊN
LÔ
	CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT
	DIỆN TÍCH
(Ha)
	MĐXD
(%)
	DTXD
(Ha)
	T.CAO
TỐI ĐA
(Tầng)
	DT SÀN
XÂY DỰNG
(Ha)
	HỆ SỐ
SDĐ
(Lần)

	I
	KHU A
	496,27
	 
	167,84
	 
	689,14
	 

	Khu dân cư xây dựng mới và cải tạo
	175,53
	 
	41,31
	 
	155,28
	 

	I-G1
	Đất giáo dục (Tr mầm non)
	1,38
	40%
	0,55
	1-2
	1,10
	0,8

	I-G4
	Đất giáo dục (Tr Tiểu học)
	1,63
	40%
	0,65
	1-3
	1,96
	1,2

	I-G5
	Đất giáo dục (Tr Tiểu học)
	0,10
	40%
	0,04
	1-2
	0,08
	0,8

	I-G8
	Đất giáo dục (Tr THCS)
	1,36
	40%
	0,54
	1-3
	1,63
	1,2

	I-G9
	Đất giáo dục (Tr THCS)
	0,78
	40%
	0,31
	1-3
	0,94
	1,2

	I-G11
	Đất giáo dục đô thị (Tr THPT)
	1,82
	40%
	0,73
	1-3
	2,18
	1,2

	Khu dân cư và công nghiệp
	150,74
	 
	67,81
	 
	280,18
	 

	I-G2
	Đất giáo dục (Tr mầm non)
	0,25
	40%
	0,10
	1-2
	0,20
	0,8

	I-G7
	Đất giáo dục (Tr Tiểu học)
	1,38
	40%
	0,55
	1-3
	1,66
	1,2

	I-G10
	Đất giáo dục (Tr THCS)
	1,03
	40%
	0,41
	1-3
	1,24
	1,2

	I-G12
	Đất giáo dục đô thị (Tr THPT)
	1,14
	40%
	0,46
	1-3
	1,37
	1,2

	Khu dân cư xây dựng mới và cải tạo
	114,60
	 
	39,38
	 
	214,98
	 

	I-G3
	Đất giáo dục (Tr mầm non)
	0,98
	40%
	0,39
	1-2
	0,78
	0,8

	I-G6
	Đất giáo dục (Tr Tiểu học)
	1,42
	40%
	0,57
	1-3
	1,70
	1,2

	II
	KHU B
	347,90
	 
	97,13
	 
	534,63
	 

	II-G9
	Đất giáo dục (Tr mầm non)
	0,88
	40%
	0,35
	1-3
	1,06
	1,2

	II-G2
	Đất giáo dục (Tr Tiểu học)
	1,33
	40%
	0,53
	1-3
	1,60
	1,2

	II-G4
	Đất giáo dục (Trường THCS)
	1,85
	40%
	0,74
	1-3
	2,22
	1,2

	II-G6
	Đất giáo dục (Trường THPT)
	1,86
	40%
	0,74
	1-4
	2,98
	1,6

	Khu dân cư xây dựng mới và cải tạo
	115,72
	 
	40,64
	 
	227,46
	 

	II-G1
	Đất giáo dục (Tr mầm non)
	1,26
	40%
	0,50
	1-2
	1,01
	0,8

	II-G3
	Đất giáo dục (Tr Tiểu học)
	1,53
	40%
	0,61
	1-3
	1,84
	1,2

	II-G5
	Đất giáo dục (Trường THPT)
	2,75
	40%
	1,10
	1-4
	4,40
	1,6

	II-G7
	Đất giáo dục (Trường Nghề mở rộng)
	2,42
	40%
	0,97
	1-4
	3,87
	1,6

	II-G8
	Đất giáo dục (Trường nghề)
	1,38
	40%
	0,55
	1-4
	2,21
	1,6

	III
	KHU C
	541,01
	 
	156,63
	 
	795,94
	 

	Khu dân cư trung tâm thị trấn
	169,27
	 
	60,70
	 
	315,68
	 

	III-G1
	Đất giáo dục (Tr mầm non)
	0,55
	40%
	0,22
	1-2
	0,44
	0,8

	III-G12
	Đất giáo dục (Tr mầm non)
	0,17
	40%
	0,07
	1-2
	0,14
	0,8

	III-G8
	Đất giáo dục (Tr Tiểu học)
	0,28
	40%
	0,11
	1-3
	0,34
	1,2

	III-G11
	Đất giáo dục (Tr THCS)
	0,20
	40%
	0,08
	1-2
	0,16
	0,8

	Khu dân cư xây dựng mới và cải tạo
	371,74
	 
	95,93
	 
	480,26
	 

	III-G2
	Đất giáo dục

(Tr bổ túc văn hóa- mầm non)
	0,29
	40%
	0,12
	1-2
	0,23
	0,8

	III-G3
	Đất giáo dục (Tr mầm non)
	1,90
	40%
	0,76
	1-2
	1,52
	0,8

	III-G4
	Đất giáo dục (Tr mầm non)
	0,43
	40%
	0,17
	1-2
	0,34
	0,8

	III-G5
	Đất giáo dục (Tr mầm non)
	1,65
	40%
	0,66
	1-2
	1,32
	0,8

	III-G6
	Đất giáo dục (Tr Tiểu học)
	2,08
	40%
	0,83
	1-3
	2,50
	1,2

	III-G7
	Đất giáo dục (Tr Tiểu học)
	0,39
	40%
	0,16
	1-3
	0,47
	1,2

	III-G9
	Đất giáo dục (Tr THCS)
	1,69
	40%
	0,68
	1-3
	2,03
	1,2

	III-G10
	Đất giáo dục (Tr THCS)
	1,74
	40%
	0,70
	1-3
	2,09
	1,2

	III-G13
	Đất giáo dục (Trường GDTX)
	1,01
	40%
	0,40
	1-3
	1,21
	1,2

	III-G14
	Đất giáo dục (Trường THPT)
	2,64
	40%
	1,06
	1-3
	3,17
	1,2


3. Quy định về quản lý kiến trúc cảnh quan đối với khu cây xanh – TDTT
· Đất cây xanh - thể dục thể thao trong đơn vi ở được bố trí chia thành nhiều cụm nhở phân bố tại trung tâm các đơn vị ở để đảm bảo bán kính phục vụ tốt nhất đồng thời cũng là lá phổi xanh cho trừng cụm phố; cùng với hệ thống cây xanh đô thị, cây xanh hành lang sông rạch và cây xanh cách ly tạp thành hệ thống không gian cây xanh – mặt nước cho toàn đô thị.

Bảng thống kê đất cây xanh – TDTT đô thị
	STT
	Loại đất
	Diện tích
(ha)
	Tỷ lệ (%)
	Chỉ tiêu
(m2/người)
	QCVN 01 :2008
(m2/người)

	1
	Đất cây xanh đơn vị ở
	25,93
	11,1%
	2,6
	≥ 2,5

	2
	Đất cây xanh - TDTT đô thị
	133,83
	57,4%
	13,5
	≥ 5

	 
	Đất cây xanh đô thị
	109,16
	 
	 
	 

	 
	Đất TDTT đô thị
	24,67
	 
	 
	 

	3
	Đất cây xanh cách ly
	73,45
	31,5%
	 
	 

	Tổng cộng
	233,21
	100,0%
	16,1
	 


Bảng thống kê đất cây xanh – TDTT cấp đơn vị ở
	STT
	Loại đất
	Diện tích
(ha)
	Chỉ tiêu
(m2/người)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Cây xanh đơn vị ở khu I
	8,59
	2,53
	33,1%

	2
	Cây xanh đơn vị ở khu II
	6,79
	2,72
	26,2%

	3
	Cây xanh đơn vị ở khu III
	10,55
	2,64
	40,7%

	Tổng cộng
	25,93
	2,62
	100,0%


Chi tiết quy hoạch sử dụng đất các lô như sau:
	TÊN
LÔ
	CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT
	DIỆN TÍCH
(Ha)
	MĐXD
(%)
	DTXD
(Ha)
	T.CAO
TỐI ĐA
(Tầng)
	DT SÀN
XÂY DỰNG
(Ha)
	HỆ SỐ
SDĐ
(Lần)

	I
	KHU A
	
	
	
	
	
	

	I-X1
	Đất cây xanh – 
TDTT (ĐVO)
	3,75
	5%
	0,19
	0-1
	0,19
	0,05

	I-X7
	Đất cây xanh – 
TDTT (Đô thị)
	1,03
	5%
	0,05
	0-1
	0,05
	0,05

	I-CL7
	Đất cây xanh cách ly
	3,69
	0%
	0,00
	 
	0,00
	0

	I-CL8
	Đất cây xanh cách ly
	1,23
	0%
	0,00
	 
	0,00
	0

	I-CL11
	Đất cây xanh cách ly
	0,98
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0

	I-CL12
	Đất cây xanh cách ly
	2,11
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0

	I-CL13
	Đất cây xanh cách ly
	0,51
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0

	I-CL13b
	Đất cây xanh cách ly
	0,70
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0

	I-CL14
	Đất cây xanh cách ly
	2,55
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0

	I-CL15
	Đất cây xanh cách ly
	2,31
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0

	I-CL16
	Đất cây xanh cách ly
	1,91
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0

	I-CL17
	Đất cây xanh cách ly
	1,95
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0

	I-CL18
	Đất cây xanh cách ly
	0,38
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0

	I-X2
	Đất cây xanh - TDTT (ĐVO)
	1,82
	5%
	0,09
	0-1
	0,09
	0,05

	I-CL4
	Đất cây xanh cách ly
	6,03
	0%
	0,00
	 
	0,00
	0

	I-CL5
	Đất cây xanh cách ly
	0,19
	0%
	0,00
	 
	0,00
	0

	I-CL6
	Đất cây xanh cách ly
	2,38
	0%
	0,00
	 
	0,00
	0

	I-CL10
	Đất cây xanh cách ly
	1,04
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0

	I-X3
	Đất cây xanh - TDTT (ĐVO)
	2,13
	5%
	0,11
	0-1
	0,11
	0,05

	I-X3b
	Đất cây xanh - TDTT (ĐVO)
	0,89
	5%
	0,04
	0-1
	0,04
	0,05

	I-X4
	Đất cây xanh - TDTT (Đô thị)
	2,44
	5%
	0,12
	0-1
	0,12
	0,05

	I-X5
	Đất cây xanh - TDTT (Đô thị)
	2,23
	5%
	0,11
	0-1
	0,11
	0,05

	I-X6
	Đất cây xanh - quảng trường – 

tượng đài (Đô thị)
	0,12
	5%
	0,01
	0-1
	0,01
	0,05

	I-CL1a
	Đất cây xanh cách ly
	2,64
	0%
	0,00
	 
	0,00
	0

	I-CL2
	Đất cây xanh cách ly
	2,60
	0%
	0,00
	 
	0,00
	0

	I-CL3
	Đất cây xanh cách ly
	0,32
	0%
	0,00
	 
	0,00
	0

	I-CL9
	Đất cây xanh cách ly
	8,19
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0

	I-CL1a
	Đất cây xanh cách ly
	3,23
	0%
	0,00
	 
	0,00
	0

	II
	KHU B
	
	
	
	
	
	

	II-X2
	Đất trung tâm TDTT đô thị 
	24,67
	10%
	2,47
	1-4
	9,87
	0,4

	II-X1
	Đất cây xanh - TDTT đơn vị ở
	2,84
	5%
	0,14
	0-1
	0,14
	0,05

	II-X3
	Đất cây xanh - TDTT đô thị 
	6,66
	5%
	0,33
	0-1
	0,33
	0,05

	II-CL2
	Đất cây xanh cách ly
	1,20
	0%
	0,00
	 
	0,00
	0,0

	II-CL3
	Đất cây xanh cách ly
	1,93
	0%
	0,00
	0-1
	0,00
	0,00

	II-CL4
	Đất cây xanh cách ly
	1,98
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0,0

	II-CL5
	Đất cây xanh cách ly
	0,95
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0,0

	II-CL6
	Đất cây xanh cách ly
	0,62
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0,0

	II-CL8
	Đất cây xanh cách ly
	0,35
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0,0

	II-CL9
	Đất cây xanh cách ly
	1,35
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0,0

	II-CL1
	Đất cây xanh cách ly
	0,84
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0,0

	II-CL7
	Đất cây xanh cách ly
	1,06
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0,0

	II-CL10
	Đất cây xanh cách ly
	0,80
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0,0

	III
	KHU C
	
	
	
	
	
	 

	III-X2
	Đất cây xanh đơn vị ở
	0,29
	5%
	0,01
	0-1
	0,01
	0,05

	III-X1
	Đất Quảng trường
- đài tưởng niệm
	0,27
	5%
	0,01
	0-1
	0,01
	0,05

	III-X8
	Đất cây xanh đô thị
	1,40
	5%
	0,07
	0-1
	0,07
	0,05

	III-CL12a
	Đất cây xanh cách ly
	1,74
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0,0

	III-CL12b
	Đất cây xanh cách ly
	1,90
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0,0

	III-CL12c
	Đất cây xanh cách ly
	0,32
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0,0

	III-CL13
	Đất cây xanh cách ly
	1,63
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0,0

	III-CL19
	Đất CX cách ly

(Đường điện 110KV)
	0,44
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0,0

	III-X3
	Đất cây xanh đơn vị ở
	5,49
	5%
	0,27
	0-2
	0,55
	0,10

	III-X5
	Đất cây xanh đơn vị ở
	4,77
	5%
	0,24
	0-1
	0,24
	0,05

	III-X4
	Đất cây xanh đô thị
	1,14
	5%
	0,06
	0-1
	0,06
	0,05

	III-X6
	Đất cây xanh đô thị
	7,81
	5%
	0,39
	0-1
	0,39
	0,05

	III-X7
	Đất cây xanh đô thị
	3,19
	5%
	0,16
	0-1
	0,16
	0,05

	III-X9
	Đất cây xanh đô thị
	2,73
	5%
	0,14
	0-2
	0,27
	0,10

	III-CL1
	Đất cây xanh cách ly
	1,58
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0,0

	III-CL2
	Đất cây xanh cách ly
	0,73
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0,0

	III-CL3
	Đất cây xanh cách ly
	2,33
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0,0

	III-CL4
	Đất cây xanh cách ly
	4,75
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0,0

	III-CL5
	Đất cây xanh cách ly
	1,47
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0,0

	III-CL6
	Đất cây xanh cách ly
	0,19
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0,0

	III-CL7
	Đất cây xanh cách ly
	0,35
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0,0

	III-CL8
	Đất cây xanh cách ly
	0,31
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0,0

	III-CL9
	Đất cây xanh cách ly
	0,99
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0,0

	III-CL10
	Đất cây xanh cách ly
	3,97
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0,0

	III-CL14
	Đất CX cách ly (đường dây 110KV)
	0,80
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0,0

	III-CL15
	Đất CX cách ly (đường dây 110KV)
	2,07
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0,0

	III-CL16
	Đất CX cách ly (đường dây 110KV)
	1,22
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0,0

	III-CL17
	Đất CX cách ly (đường dây 110KV)
	0,65
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0,0

	III-CL18
	Đất CX cách ly (đường dây 110KV)
	0,82
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0,0

	III-CL20
	Đất CX cách ly (đường dây 110KV)
	0,07
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0,0

	III-CL21
	Đất CX cách ly (đường dây 110KV)
	0,52
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0,0

	III-CL22
	Đất CX cách ly (đường dây 110KV)
	0,11
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0,0

	III-CL23
	Đất CX cách ly (đường dây 110KV)
	0,66
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0,0

	III-CL24
	Đất CX cách ly (đường dây 110KV)
	0,39
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0,0

	III-CL25
	Đất CX cách ly (đường dây 110KV)
	0,38
	0%
	0,00
	0
	0,00
	0,0


4. Quy định về quản lý kiến trúc cảnh quan đối với trạm y tế, công trình công cộng và công trình thương mại dịch vụ:
· Các công trình trạm y tế phân bố đảm bảo chỉ tiêu 0,5 m2/người. Các công trình hành chính, cơ quan, công trình công cộng đô thị phân bố đảm bảo phục vụ:
	STT
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích (ha)

	1
	Cấp đơn vị ở
	5,83

	 
	Công trình Hành chính chính trị 
	0,64

	 
	Công trình dịch vụ thương mại
	0,32

	 
	Công trình y tế
	4,87

	2
	Cấp đô thị
	30,21

	 
	Công trình công cộng
	13,75

	 
	Công trình Hành chính chính trị 
	10,72

	 
	Công trình dịch vụ thương mại
	1,91

	 
	Công trình y tế
	3,83

	Tổng cộng
	36,04


Chi tiết quy hoạch sử dụng đất các lô như sau:
	TÊN
LÔ
	CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT
	DIỆN TÍCH
(Ha)
	MĐXD
(%)
	DTXD
(Ha)
	T.CAO
TỐI ĐA
(Tầng)
	DT SÀN
XÂY DỰNG
(Ha)
	HỆ SỐ
SDĐ
(Lần)

	I
	KHU A
	496,27
	 
	167,84
	 
	689,14
	 

	I-YT1
	Đất y tế đơn vị ở
	0,03
	40%
	0,01
	1-3
	0,04
	1,2

	I-YT2
	Đất y tế đơn vị ở
	0,72
	40%
	0,29
	1-3
	0,86
	1,2

	I-YT4
	Đất y tế đơn vị ở
	0,73
	40%
	0,29
	1-3
	0,88
	1,2

	I-CC1
	Đất công trình công cộng (Đô thị)
	1,72
	40%
	0,69
	1-6
	4,13
	2,4

	I-CC2
	Đất công trình công cộng (Đô thị)
	1,03
	40%
	0,41
	1-6
	2,47
	2,4

	I-YT3
	Đất y tế đơn vị ở
	0,61
	40%
	0,24
	1-3
	0,73
	1,2

	II
	KHU B
	347,90
	 
	97,13
	 
	534,63
	 

	II-YT2
	Đất y tế Đô thị
	0,60
	40%
	0,24
	1-3
	0,72
	1,2

	II-YT3
	Đất y tế đơn vị ở
	0,58
	40%
	0,23
	1-3
	0,70
	1,2

	II-CC1
	Đất công cộng (TTVH - cung thiếu nhi)
	1,00
	40%
	0,40
	1-3
	1,20
	1,2

	II-CC2
	Đất công trình công cộng
	5,17
	40%
	2,07
	1-9
	18,61
	3,6

	II-TM
	Đất thương mại dịch vụ - chợ
	1,91
	40%
	0,76
	1-3
	2,29
	1,2

	II-HC1
	Đất Hành chính Chính trị (huyện ủy)
	3,37
	40%
	1,35
	1-5
	6,74
	2,0

	II-HC2
	Đất Hành chính Chính trị
	0,95
	40%
	0,38
	1-3
	1,14
	1,2

	II-HC3
	Đất Hành chính Chính trị
	2,51
	40%
	1,00
	1-5
	5,02
	2,0

	II-HC4
	Đất Hành chính Chính trị (ĐVO)
	0,64
	40%
	0,26
	1-3
	0,77
	1,2

	II-YT1
	Đất y tế đơn vị ở
	0,55
	40%
	0,22
	1-3
	0,66
	1,2

	III
	KHU C
	541,01
	 
	156,63
	 
	795,94
	 

	III-HC1
	Đất công trình Hành chính (đô thị)
	0,53
	40%
	0,21
	1-3
	0,64
	1,2

	III-HC2
	Đất công trình Hành chính (đô thị)
	0,20
	40%
	0,08
	1-3
	0,24
	1,2

	III-HC3
	Đất công trình Hành chính (đô thị)
	1,48
	40%
	0,59
	1-3
	1,78
	1,2

	III-HC4
	Đất công trình Hành chính (đô thị)
	0,46
	40%
	0,18
	1-3
	0,55
	1,2

	III-CC1
	Đất công trình công cộng (đô thị)
	0,09
	40%
	0,04
	1-3
	0,11
	1,2

	III-CC2
	Đất công trình công cộng (đô thị)
	0,17
	40%
	0,07
	1-3
	0,20
	1,2

	III-CC3
	Đất công trình công cộng (đô thị)
	0,03
	40%
	0,01
	1-3
	0,04
	1,2

	III-CC4
	Đất công trình công cộng (đô thị)
	0,06
	40%
	0,02
	1-3
	0,07
	1,2

	III-CC5
	Đất công trình công cộng (TM ĐVƠ)
	0,10
	40%
	0,04
	1-3
	0,12
	1,2

	III-CC6
	Đất công trình công cộng (TM ĐVƠ)
	0,16
	40%
	0,06
	1-3
	0,19
	1,2

	III-CC7
	Đất công trình công cộng (TM ĐVƠ)
	0,06
	40%
	0,02
	1-3
	0,07
	1,2

	III-CC8
	Đất công trình công cộng đô thị
	0,19
	40%
	0,08
	1-3
	0,23
	1,2

	III-CC10
	Đất công trình công cộng đô thị
	0,08
	40%
	0,03
	1-3
	0,10
	1,2

	III-CC11
	Đất công trình công cộng đô thị
	0,07
	40%
	0,03
	1-3
	0,08
	1,2

	III-CC12
	Đất công trình công cộng đô thị
	0,09
	40%
	0,04
	1-3
	0,11
	1,2

	III-CC13
	Đất công trình công cộng đô thị
	0,03
	40%
	0,01
	1-3
	0,04
	1,2

	III-CC14
	Đất công trình công cộng đô thị
	0,03
	40%
	0,01
	1-3
	0,04
	1,2

	III-TM
	Đất công trình thương mại dịch vụ

- chợ (đô thị)
	0,19
	40%
	0,08
	1-3
	0,23
	1,2

	III-YT1
	Đất y tế đơn vị ở
	0,12
	40%
	0,05
	1-2
	0,10
	0,8

	III-YT3
	Đất y tế Đô thị (bệnh viện đa khoa)
	2,96
	40%
	1,18
	1-5
	5,92
	2,0

	III-YT2
	Đất y tế Đô thị (Trung tâm YTDP)
	0,27
	40%
	0,11
	1-5
	0,54
	2,0

	III-YT7
	Đất y tế đơn vị ở
	0,07
	40%
	0,03
	1-3
	0,08
	1,2

	III-CC15
	Đất công trình công cộng đô thị dự trữ
	1,82
	40%
	0,73
	1-6
	4,37
	2,4

	III-CC16
	Đất công trình công cộng đô thị dự trữ
	2,01
	40%
	0,80
	1-6
	4,82
	2,4

	III-YT4
	Đất y tế đơn vị ở
	0,91
	40%
	0,36
	1-3
	1,09
	1,2

	III-YT5
	Đất y tế đơn vị ở
	0,05
	40%
	0,02
	1-3
	0,06
	1,2

	III-YT6
	Đất y tế đơn vị ở
	0,52
	40%
	0,21
	1-3
	0,62
	1,2


5. Quy định về quản lý kiến trúc cảnh quan đối với đất sử dụng hỗn hợp:

· Đất sử dụng hỗn hợpl à quỹ đất sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau (ví dụ ở kết hợp kinh doanh dịch vụ, và/hoặc kết hợp sản xuất…). Các khu vực chức năng sử dụng hỗn hợp được bố trí ở các vị trí dọc các tuyến giao thông chính đảm bảo tính linh hoạt và thuận lợi trong bố trí chức năng, cụ thể:
· Khu vực đất sử dụng hỗn hợp dạng A (chủ yếu các khu vực dọc đường giao thông chính): đảm bảo diện tích đất ở + thương mại dịch vụ trên 80%.

· Khu vực đất sử dụng hỗn hợp dạng B (chủ yếu các khu vực dọc sông): đảm bảo diện tích đất ở + xây dựng công trình dưới 40%; đất cây xanh trên 30%.

	STT
	TÊN
LÔ
	CHỨC NĂNG
SỬ DỤNG ĐẤT
	DIỆN TÍCH
(Ha)
	MĐXD
(%)
	DTXD
(Ha)
	T.CAO
TỐI ĐA
(Tầng)
	DT SÀN
XÂY DỰNG
(Ha)
	HỆ SỐ
SDĐ
(Lần)
	DÂN SỐ
(Người)

	A
	I
	KHU A
	
	
	
	
	
	
	

	18
	I-HH5
	Đất sử dụng hỗn hợp
	3,62
	70%
	2,53
	1-6
	15,20
	4,2
	263

	51
	I-HH1a
	Đất sử dụng hỗn hợp
	2,95
	80%
	2,36
	1-9
	21,24
	7,2
	302

	52
	I-HH1b
	Đất sử dụng hỗn hợp
	0,49
	80%
	0,39
	1-6
	2,35
	4,8
	50

	53
	I-HH2
	Đất sử dụng hỗn hợp
	5,73
	70%
	4,01
	1-6
	24,07
	4,2
	514

	54
	I-HH3
	Đất sử dụng hỗn hợp
	6,00
	70%
	4,20
	1-9
	37,80
	6,3
	538

	55
	I-HH3b
	Đất sử dụng hỗn hợp
	0,74
	80%
	0,59
	1-5
	2,96
	4,0
	76

	56
	I-HH3c
	Đất sử dụng hỗn hợp
	1,96
	80%
	1,57
	1-5
	7,84
	4,0
	201

	57
	I-HH4a
	Đất sử dụng hỗn hợp
	0,90
	50%
	0,45
	1-9
	4,05
	4,5
	58

	58
	I-HH4b
	Đất sử dụng hỗn hợp
	2,40
	50%
	1,20
	1-9
	10,80
	4,5
	154

	83
	I-HH6
	Đất sử dụng hỗn hợp
	4,55
	70%
	3,19
	1-9
	28,67
	6,3
	358

	84
	I-HH7
	Đất sử dụng hỗn hợp
	3,09
	70%
	2,16
	1-9
	19,47
	6,3
	243

	85
	I-HH8
	Đất sử dụng hỗn hợp
	1,20
	50%
	0,60
	1-6
	3,60
	3,0
	67

	86
	I-HH9
	Đất sử dụng hỗn hợp
	3,40
	40%
	1,36
	1-7
	9,52
	2,8
	153

	B
	II
	KHU B
	
	
	
	
	
	
	

	10
	II-HH1
	Đất sử dụng hỗn hợp
	5,66
	50%
	2,83
	1-7
	19,81
	3,5
	303

	11
	II-HH3
	Đất sử dụng hỗn hợp
	4,75
	70%
	3,33
	1-9
	29,93
	6,3
	356

	12
	II-HH4
	Đất sử dụng hỗn hợp
	5,62
	70%
	3,93
	1-9
	35,41
	6,3
	422

	13
	II-HH5
	Đất sử dụng hỗn hợp
	14,85
	40%
	5,94
	1-9
	53,46
	3,6
	637

	14
	II-HH6
	Đất sử dụng hỗn hợp
	9,08
	40%
	3,63
	1-9
	32,69
	3,6
	389

	15
	II-HH7
	Đất sử dụng hỗn hợp
	5,38
	80%
	4,30
	1-9
	38,74
	7,2
	461

	47
	II-HH2
	Đất sử dụng hỗn hợp
	1,40
	70%
	0,98
	1-9
	8,82
	6,3
	184

	48
	II-HH8
	Đất sử dụng hỗn hợp
	8,80
	40%
	3,52
	1-9
	31,68
	3,6
	659

	49
	II-HH9
	Đất sử dụng hỗn hợp
	5,57
	80%
	4,46
	1-9
	40,10
	7,2
	835

	50
	II-HH10
	Đất sử dụng hỗn hợp
	0,47
	70%
	0,33
	1-6
	1,97
	4,2
	62

	51
	II-HH11a
	Đất sử dụng hỗn hợp
	2,89
	70%
	2,02
	1-6
	12,14
	4,2
	379

	51
	II-HH11b
	Đất sử dụng hỗn hợp
	1,30
	70%
	0,91
	1-6
	5,46
	4,2
	170

	C
	III
	KHU C
	
	
	
	
	
	
	

	32
	III-HH8
	Đất sử dụng hỗn hợp
	11,33
	40%
	4,53
	1-9
	40,79
	3,6
	657

	43
	III-HH17
	Đất sử dụng hỗn hợp
	2,66
	50%
	1,33
	1-5
	6,65
	2,5
	193

	44
	III-HH18
	Đất sử dụng hỗn hợp
	26,08
	40%
	10,43
	1-5
	52,16
	2,0
	1513

	45
	III-HH19
	Đất sử dụng hỗn hợp
	5,93
	40%
	2,37
	1-6
	14,23
	2,4
	344

	46
	III-HH20
	Đất sử dụng hỗn hợp
	6,53
	40%
	2,61
	1-6
	15,67
	2,4
	379

	47
	III-HH21
	Đất sử dụng hỗn hợp
	0,90
	50%
	0,45
	1-6
	2,70
	3,0
	65

	25
	III-HH1
	Đất sử dụng hỗn hợp
	4,94
	50%
	2,47
	1-9
	22,23
	4,5
	250

	26
	III-HH2
	Đất sử dụng hỗn hợp
	1,59
	50%
	0,80
	1-6
	4,77
	3,0
	81

	27
	III-HH3
	Đất sử dụng hỗn hợp
	1,84
	50%
	0,92
	1-6
	5,52
	3,0
	93

	28
	III-HH4
	Đất sử dụng hỗn hợp
	1,59
	50%
	0,80
	1-6
	4,77
	3,0
	81

	29
	III-HH5
	Đất sử dụng hỗn hợp
	1,39
	50%
	0,70
	1-9
	6,26
	4,5
	70

	30
	III-HH6
	Đất sử dụng hỗn hợp
	3,16
	70%
	2,21
	1-9
	19,91
	6,3
	224

	31
	III-HH7
	Đất sử dụng hỗn hợp
	5,15
	70%
	3,61
	1-9
	32,45
	6,3
	366

	33
	III-HH9
	Đất sử dụng hỗn hợp
	4,19
	40%
	1,68
	1-6
	10,06
	2,4
	170

	34
	III-HH10
	Đất sử dụng hỗn hợp
	9,18
	40%
	3,67
	1-9
	33,05
	3,6
	372

	35
	III-HH11
	Đất sử dụng hỗn hợp
	10,20
	40%
	4,08
	1-6
	24,48
	2,4
	414

	36
	III-HH11b
	Đất sử dụng hỗn hợp
	10,20
	40%
	4,08
	1-6
	24,48
	2,4
	414

	37
	III-HH12a
	Đất sử dụng hỗn hợp
	2,89
	40%
	1,16
	1-6
	6,94
	2,4
	117

	38
	III-HH12b
	Đất sử dụng hỗn hợp
	2,30
	40%
	0,92
	1-6
	5,52
	2,4
	93

	39
	III-HH13
	Đất sử dụng hỗn hợp
	2,96
	40%
	1,18
	1-6
	7,10
	2,4
	120

	40
	III-HH14
	Đất sử dụng hỗn hợp
	10,14
	40%
	4,06
	1-6
	24,34
	2,4
	411

	41
	III-HH15a
	Đất sử dụng hỗn hợp
	2,91
	40%
	1,16
	1-6
	6,98
	2,4
	118

	42
	III-HH15b
	Đất sử dụng hỗn hợp
	1,78
	40%
	0,71
	1-6
	4,27
	2,4
	72

	48
	III-HH22
	Đất sử dụng hỗn hợp
	1,92
	50%
	0,96
	1-6
	5,76
	3,0
	97

	49
	III-HH23
	Đất sử dụng hỗn hợp
	3,54
	50%
	1,77
	1-6
	10,62
	3,0
	179


Điều 6: Quy định cụ thể về chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ trên từng tuyến đường:
1. Khoảng lùi, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng trên từng tuyến đường:
Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng đảm bảo tuân thủ theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, tùy thuộc vào tổ chức không gian kiến trúc, chiều cao công trình, chiều rộng lộ giới  nhằm đảm bảo các quy định về tổ chức không gian, tầm nhìn tất cả các công trình được xây dựng trên khu đất quy hoạch đảm bảo xây dựng trong giới hạn từ mép chỉ giới xây dựng của các mặt đường trở vào phía trong. Ngoại trừ các công trình kiến trúc nhỏ như kios dịch vụ, bãi xe, nhà xe có chiều cao công trình thấp (Hmax = 3,5m), nhà bảo vệ, đường đi bộ; đường dạo có thể xây dựng ra ngoài mép chỉ giới xây dựng nhưng phải đảm bảo không làm cản tầm nhìn, cản trở lưu thông trên vỉa hè, không che khuất các biển báo, tín hiệu giao thông gây nguy hiểm; không làm che khuất các chi tiết kiến trúc của công trình chính.
Bảng thống kê khoảng lùi xây dựng  - chỉ giới xây dựng
	STT
	TÊN ĐƯỜNG
	LỘ GIỚI
	MẶT CẮT NGANG
	KHOẢNG LÙI
	CHỈ GIỚI XD
(Tính từ tim đường)

	
	
	
	LỀ ĐƯỜNG
	LÒNG ĐƯỜNG
	
	

	
	
	
	trái
	phải
	trái
	phân cách
	phải
	trái
	phải
	 

	
	
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	 

	GIAO THÔNG CẤP ĐÔ THỊ (LIÊN KHU VỰC)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 1 DỰ KIẾN (ĐOẠN PHÍA TÂY)
	64,0
	6,0
	6,0
	22,5
	7,0
	22,5
	0-6,0
	0-6,0
	32 - 38

	2
	ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 1 DỰ KIẾN (ĐOẠN PHÍA NAM)
	22,0
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0
	0-6,0
	0,0
	11 - 17

	3
	ĐƯỜNG TRÁNH THỊ TRẤN
	64,0
	6,0
	6,0
	22,5
	7,0
	22,5
	0-6,0
	0-6,0
	32 - 38

	4
	ĐƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH
	44,0
	6,0
	6,0
	14,0
	4,0
	14,0
	0-6,0
	0-6,0
	22 - 38

	5
	ĐƯỜNG QL50 (ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 1 DỰ KIẾN  ĐẾN ĐƯỜNG N2)
	64,0
	6,0
	6,0
	22,5
	7,0
	22,5
	3,0
	0-6,0
	32 - 38

	6
	ĐƯỜNG QL50 (ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG N2 ĐẾN ĐƯỜNG TRÁNH THỊ TRẤN)
	64,0
	6,0
	6,0
	22,5
	7,0
	22,5
	6,0
	6,0
	32 - 38

	7
	ĐƯỜNG QL50 (ĐOẠN ĐI QUA TRUNG TÂM THỊ TRẤN)
	30,0
	5,0
	5,0
	9,0
	2,0
	9,0
	0-6,0
	0-6,0
	15- 21

	8
	ĐƯỜNG QL50 (ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG  TRÁNH THỊ TRẤN ĐẾN RANH QUY HOẠCH PHÍA NAM )
	64,0
	6,0
	6,0
	22,5
	7,0
	22,5
	6,0
	6,0
	32 - 38

	9
	ĐƯỜNG TỈNH 835
	50,0
	6,25
	6,25
	17,25
	3,0
	17,25
	3,0
	3,0-6,0
	25 - 31

	
	
	30,0
	5,0
	5,0
	9,0
	2,0
	9,0
	3,0-6,0
	3,0-6,0
	15 - 21

	GIAO THÔNG CẤP KHU VỰC ( KHU VỰC)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ĐƯỜNG N1
	20,0
	5,0
	5,0
	5,0
	0,0
	5,0
	3,0
	3,0-6,0
	10 - 16

	2
	ĐƯỜNG N2
	26,0
	5,0
	5,0
	8,0
	0,0
	8,0
	3,0-6,0
	0-6,0
	13 - 19

	3
	ĐƯỜNG N4A
	40,0
	6,25
	6,25
	12,25
	3,0
	12,25
	0-6,0
	0-6,0
	20 - 26

	4
	ĐƯỜNG N4 
	20,0
	5,0
	5,0
	5,0
	0,0
	5,0
	0-3,0
	3,0
	10 - 13

	5
	ĐƯỜNG N5
	13,0
	3,0
	3,0
	3,5
	0,0
	3,5
	3,0-6,0
	3,0-6,0
	6,5 - 12,5

	
	
	20,0
	5,0
	5,0
	5,0
	0,0
	5,0
	0-6,0
	0-6,0
	10 - 16

	7
	ĐƯỜNG N8
	22,0
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0
	3,0-6,0
	0,0
	11 - 17

	8
	ĐƯỜNG LONG PHÚ (ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 1 DỰ KIẾN ĐẾN ĐƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH)
	26,0
	5,0
	5,0
	8,0
	0,0
	8,0
	0-6,0
	0-6,0
	13 - 19

	9
	ĐƯỜNG LONG PHÚ (ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH ĐẾN ĐƯỜNG THANH HÀ)
	24,0
	6,0
	6,0
	6,0
	0,0
	6,0
	3,0
	3,0
	12 - 15

	10
	ĐƯỜNG THANH HÀ( ĐOẠN TỪ RANH PHÍA BẮC ĐẾN ĐƯỜNG N7
	27,0
	5,0
	5,0
	8,5
	0,0
	8,5
	6,0
	6,0
	13,5 - 19,5

	11
	ĐƯỜNG THANH HÀ( ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG N7 ĐẾN ĐƯỜNG TRÁNH THỊ TRẤN
	22,0
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0
	0-6,0
	0-6,0
	11 - 17

	12
	ĐƯỜNG N15
	22,0
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0
	0,0
	0-3,0
	11 - 17

	13
	ĐƯỜNG MỸ LỘC-PHƯỚC HẬU-TRƯỜNG BÌNH
	22,0
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0
	0-6,0
	0-6,0
	11 - 17

	6
	ĐƯỜNG D2
	22,0
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0
	3,0
	3,0
	11 - 14

	14
	ĐƯỜNG N17
	20,0
	5,0
	5,0
	5,0
	0,0
	5,0
	3,0-6,0
	0-6,0
	11 - 17

	15
	ĐƯỜNG D7
	22,0
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0
	0-6,0
	0-6,0
	11 - 17

	16
	ĐƯỜNG D11
	22,0
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0
	0-6,0
	0-6,0
	11 - 17

	17
	ĐƯỜNG N19
	32,0
	6,0
	6,0
	9,0
	2,0
	9,0
	3,0
	6,0
	16 - 26

	18
	ĐƯỜNG N20
	32,0
	6,0
	6,0
	9,0
	2,0
	9,0
	0-6,0
	6,0
	17 - 26

	19
	ĐƯỜNG NGUYỄN AN NINH 
	22,0
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0
	0-6,0
	0-6,0
	11 - 17

	20
	ĐƯỜNG TRƯƠNG VĂN BANG  
	22,0
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0
	3,0-6,0
	6,0
	11 - 17

	21
	ĐƯỜNG ĐÊ TRƯỜNG LONG
	22,0
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0
	0-3,0
	0-6,0
	11 - 17

	22
	ĐƯỜNG D13 
	26,0
	4,0
	4,0
	9,0
	 
	9,0
	0-6,0
	0-6,0
	13 - 19

	24
	ĐƯỜNG D14
	22,0
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0
	0-3,0
	0,0
	11 - 17

	25
	ĐƯỜNG LÃNH BÌNH THÁI ( ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG TRƯƠNG ĐỊNH ĐẾN ĐƯỜNG N19 )
	12,0
	3,0
	3,0
	3,0
	0,0
	3,0
	0-6,0
	0,0
	6 - 12

	26
	ĐƯỜNG LÃNH BÌNH THÁI ( ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG N19 ĐẾN ĐƯỜNG ĐÊ TRƯỜNG LONG
	22,0
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0
	0-6,0
	0-6,0
	11 - 17

	27
	ĐƯỜNG N26
	22,0
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0
	3,0-6,0
	0-6,0
	11 - 17

	28
	ĐƯỜNG D16
	22,0
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0
	0-6,0
	6,0
	11 - 17

	GIAO THÔNG CẤP PHÂN KHU VỰC ( NỘI BỘ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ĐƯỜNG D1
	26,0
	5,0
	5,0
	8,0
	0,0
	8,0
	0-3,0
	0-6,0
	13 - 19

	2
	ĐƯỜNG N3
	14,0
	4,0
	4,0
	3,0
	0,0
	3,0
	0-6,0
	0,0
	7 - 13

	3
	ĐƯỜNG N6
	27,0
	5,0
	5,0
	8,5
	0,0
	8,5
	6,0
	6,0
	13,5 - 19,5

	4
	ĐƯỜNG N6A
	19,5
	6,0
	6,0
	3,75
	0,0
	3,75
	0-6,0
	6,0
	9,25 - 15,25

	5
	ĐƯỜNG D3
	16,5
	3,0
	6,0
	3,75
	0,0
	3,75
	6,0
	6,0
	8,25 - 14,25

	6
	ĐƯỜNG D4
	27,0
	5,0
	5,0
	8,5
	0,0
	8,5
	6,0
	6,0
	13,5 - 19,5

	7
	ĐƯỜNG D5
	14,0
	4,0
	4,0
	3,0
	0,0
	3,0
	3,0
	6,0
	7 - 13

	8
	ĐƯỜNG N7
	16,5
	3,0
	6,0
	3,75
	0,0
	3,75
	0,0
	6,0
	8,25 - 14,25

	9
	ĐƯỜNG D6
	13,0
	3,0
	3,0
	3,5
	0,0
	3,5
	3,0-6,0
	0-6,0
	6,5 - 12,5

	10
	ĐƯỜNG N9 ( KIM ĐỊNH)
	16,0
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	4,0
	3,0-6,0
	0-3,0
	8 - 14

	11
	ĐƯỜNG N10
	22,0
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0
	0,0
	3,0
	11 - 17

	12
	ĐƯỜNG N11
	14,0
	4,0
	4,0
	3,0
	0,0
	3,0
	0,0
	0,0
	7 - 13

	13
	ĐƯỜNG N12
	14,0
	4,0
	4,0
	3,0
	0,0
	3,0
	0,0
	6,0
	7 - 13

	14
	ĐƯỜNG N12A
	22,0
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0
	0,0
	6,0
	11 - 17

	15
	ĐƯỜNG N13
	14,0
	4,0
	4,0
	3,0
	0,0
	3,0
	3,0
	0,0
	7 - 13

	16
	ĐƯỜNG N14
	14,0
	4,0
	4,0
	3,0
	0,0
	3,0
	0,0
	3,0
	7 - 13

	17
	ĐƯỜNG N16
	22,0
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0
	6,0
	3,0
	11 - 17

	18
	ĐƯỜNG N17A
	22,0
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0
	3,0-6,0
	0,0
	11 - 17

	19
	ĐƯỜNG D8
	22,0
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0
	0-6,0
	0-3,0
	11 - 17

	20
	ĐƯỜNG D9
	22,0
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0
	3,0
	3,0-6,0
	11 - 17

	21
	ĐƯỜNG D10A
	16,0
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	4,0
	3,0
	6,0
	8 - 14

	22
	ĐƯỜNG N21
	16,0
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	4,0
	3,0-6,0
	3,0-6,0
	8 - 14

	23
	ĐƯỜNG N22
	16,0
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	4,0
	0,0
	3,0-6,0
	8 - 14

	24
	ĐƯỜNG N23
	16,0
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	4,0
	3,0-6,0
	0,0
	8 - 14

	25
	ĐƯỜNG N24
	22,0
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0
	3,0-6,0
	3,0
	11 - 17

	26
	ĐƯỜNG D10
	16,0
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	4,0
	6,0
	3,0-6,0
	8 - 14

	27
	ĐƯỜNG D12
	16,0
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	4,0
	0-6,0
	0,0
	8 - 14

	28
	ĐƯỜNG D12A
	16,0
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	4,0
	0,0
	3,0
	8 - 11

	29
	ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ BẢY
	17,0
	4,0
	4,0
	4,5
	0,0
	4,5
	0-6,0
	0-6,0
	9,5 - 15,5

	30
	ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ BẸ
	16,0
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	4,0
	6,0
	6,0
	8 - 14

	31
	ĐƯỜNG TRƯƠNG ĐỊNH
	12,0
	3,0
	3,0
	3,0
	0,0
	3,0
	0-6,0
	0-6,0
	6 - 12

	32
	ĐƯỜNG D15
	16,0
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	4,0
	0-3,0
	0-3,0
	8 - 11

	33
	ĐƯỜNG D17
	16,0
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	4,0
	3,0
	0-3,0
	8 - 11

	34
	ĐƯỜNG N25
	22,0
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0
	6,0
	3,0-6,0
	11 - 17

	35
	ĐƯỜNG N26A
	16,0
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	4,0
	3,0-6,0
	3,0-6,0
	8 - 14

	36
	ĐƯỜNG N27
	16,0
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	4,0
	30,-6,0
	0,0
	8 - 14

	37
	ĐƯỜNG N28
	16,0
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	4,0
	0,0
	3,0-6,0
	8 - 14

	38
	ĐƯỜNG N29
	16,0
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	4,0
	3,0-6,0
	0,0
	8 - 14

	39
	ĐƯỜNG N30
	16,0
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	4,0
	0,0
	0-6,0
	8 - 14


2. Một số quy định khác về công trình kiến trúc
2.1. Quy định về phần công trình được phép nhô ra quá chỉ giới đường đỏ trong trường hợp chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ

a. Các bộ phận cố định của nhà:

· Trong khoảng không từ mặt vỉa hè lên tới độ cao 3,5m, mọi bộ phận của nhà đều không được nhô ra quá chỉ giới đường đỏ, trừ các trường hợp sau đây:

· Đường ống thoát nước mưa ở mặt ngoài: được phép xây vượt qua chỉ giới đường đỏ không quá 0,2m và phải đảm bảo mỹ quan;

· Từ độ cao 1m (tính từ mặt vỉa hè) trở lên, các bậu cửa, gờ chỉ, bộ phận trang trí được phép vượt qua chỉ giới đường đỏ không quá 0,2m;

· Trong khoảng không từ độ cao 3,5m (so với mặt vỉa hè) trở lên, các bộ phận cố định của nhà (ô văng, sê nô, ban công, mái đua... nhưng không áp dụng đối với mái đón, mái hè) được vượt quá chỉ giới đường đỏ theo những điều kiện sau:

· Độ vươn ra (đo từ chỉ giới đường đỏ đến mép ngoài cùng của phần nhô ra), tùy thuộc vào chiều rộng lộ giới, không được lớn hơn giới hạn được quy định ở bảng sau, và đồng thời phải nhỏ hơn chiều rộng vỉa hè ít nhất 1,0m, phải đảm bảo các quy định về an toàn lưới điện...

· Vị trí độ cao và độ vươn ra cụ thể của ban công phải thống nhất hoặc tạo được nhịp điệu trong công trình kiến trúc, tạo được không gian kiến trúc cảnh quan trong từng cụm nhà cũng như trong tổng thể khu vực;

· Trên phần nhô ra chỉ được làm ban công, không được che chắn tạo thành lô gia hay buồng; 

· Mặt dưới của ban công, ô văng phải cao hơn mặt vỉa hè hiện hữu ổn định tối thiểu 3,5m;

· Độ vươn tối đa của ban công, mái đua, ô văng:

	Chiều rộng lộ giới L (m)
	Độ vươn ra tối đa (m)

	12m ≤ L ≤ 15m
	1,2

	L ≥ 15m
	1,4


·  Phần ngầm dưới mặt đất: mọi bộ phận ngầm dưới mặt đất của ngôi nhà đều không được vượt quá chỉ giới đường đỏ:

· Mái đón, mái hè:

· Khuyến khích việc xây dựng mái hè phục vụ công cộng để tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ. Mái đón, mái hè phố phải:

· Được thiết kế cho cả dãy phố hoặc cụm nhà, đảm bảo tạo mỹ quan;

· Đảm bảo các quy định về phòng cháy, chữa cháy;

· Ở độ cao 3,5m từ vỉa hè trở lên;

· Bên trên mái đón, mái hè phố không được sử dụng vào bất cứ việc gì khác (như làm ban công, sân thượng, sân bày chậu cảnh...)

Ghi chú:

· Mái đón: là mái che của cổng, gắn vào tường ngoài nhà và đua ra tới cổng vào nhà hoặc che một phần đường đi từ hè, đường vào nhà;

· Mái hè phố: là mái che gần tường ngoài nhà và che phủ một phần vỉa hè).

b. Phần nhô ra không cố định:

· Cánh cửa: ở độ cao từ mặt vỉa hè lên 2,5m các cánh cửa (trừ cửa thoát nạn nhà công cộng) khi mở ra không được vượt quá chỉ giới đường đỏ.

· Các quy định về các bộ phận nhà được phép nhô ra được nêu trong bảng sau:

	Độ cao so với mặt hè (m)
	Bộ phận được nhô ra
	Độ vươn tối đa (m)
	Cách mép vỉa hè tối thiểu (m)

	( 2,5
	Gờ chỉ, trang trí
	0,2
	

	(2,5
	Kết cấu di động:

Mái dù, cánh cửa
	
	1,0m

	(3,5
	Kết cấu cố định (phải nghiên cứu quy định trong tổng thể kiến trúc khu vực):
	
	

	
	- Ban công mái đua
	
	1,0

	
	- Mái đón, mái hè phố
	
	0,6


Đơn vị tính bằng milimét
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	a) Trường hợp phần đua ra là sê nô, ô văng, 

mái dốc
	b) Trường hợp phần đua ra là ô văng cửa sổ     
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	c) Trường hợp phần đua ra là con sơn mái dốc
	d) Các bộ phận khác như gờ chỉ, bậu cửa, bộ phận trang trí     


Quy định về độ vươn ra của các bộ phận công trình
2.2. Quy định về phần công trình được phép nhô ra quá chỉ giới xây dựng trong trường hợp chỉ giới xây dựng lùi vào sau chỉ giới đường đỏ:

· Các bộ phận của công trình sau đây được phép vượt quá chỉ giới xây dựng trong các trường hợp sau:

· Bậc thềm, vệt dắt xe, bậu cửa, gờ chỉ, cách cửa, ô-văng, mái đua, mái đón, móng nhà;

· Riêng ban công được nhô quá chỉ giới xây dựng không quá 1,4m và không được che chắn tạo thành buồng hay lô-gia. 

2.3. Quan hệ với các công trình bên cạnh:

· Công trình không được vi phạm ranh giới:

· Không bộ phận nào của ngôi nhà kể cả thiết bị, đường ống, phần ngầm dưới đất (móng, đường ống), được vượt quá ranh giới với lô đất bên cạnh;

· Không được xả nước mưa, nước thải các loại (kể cả nước ngưng tụ của máy lạnh), khí bụi, khí thải sang nhà bên cạnh.

2.4. Quy định về mật độ và tầng cao xây dựng công trình:

a. Mật độ xây dựng:

· Mật độ xây dựng được bố trí như sau: Mật độ xây dựng tập trung cao tại khu vực trung tâm thị trấn: Dọc theo tỉnh lộ 835, đường quốc lộ 50, đường Nguyễn Thái Bình (khu vực I.3, III.1). Khu vực này tập trung các công trình công cộng, công trình hành chính chính trị và các dạng nhà ở kết hợp thương mại (mật độ chung trên các ô phố 40%); trong các ô phố bố trí khu dân cư là dạng nhà ở liền kề và nhà biệt thự phố (mật độ chung trên các các lô nhà đạt >80%).

Mật độ xây dựng giảm dần về phía Tây, phía Bắc và phía Tây Nam từ khu vực trung tâm. Trong đó:

Khu vực I.4 và I.2, phân bố đất công nghiệp, mật độ xây dựng trung bình thấp.

Khu I.1, II.1, III.2 mật độ trung bình toàn khu khá thấp, chủ yếu là khu dân cư bố trí thành từng nhóm nhà ở có trung tâm là trường mầm non, hình thái chủ yếu là biệt thự vườn và nhà liền kề, nhà phố.

b. Tầng cao tối đa công trình: Được quy định trong Bảng chỉ tiêu Quy hoạch xây dựng trong Bản vẽ hướng dẫn quản lý quy hoạch kiến trúc.

· Tầng cao công trình khu quy hoạch được bố trí cụ thể như sau: 

· Khu vực các công trình cơ quan hành chính công cộng, thương mại dịch vụ, công trình văn hóa và các công trình thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở có tầng cao cao nhất (9 tầng) tầng cao thấp dần được bố trí về phía khu vực trung tâm các đơn vị ở (hướng gần với các công viên bờ kênh và hướng bờ sông (3-5 tầng)

· Riêng các khu vực dân cư cung được bố trí tầng cao giảm dần từ khu vực trung tâm về phía Tây và Nam (tầng cao cao nhất 4-5 tầng giảm dần 1-2 tầng ~ dạng nhà ở biệt thự vườn và nhà vườn).

c. Khoảng lùi công trình trong từng phân khu chức năng

· Không gian tạo ra từ các khoảng lùi không bắt buộc phải mở ra công cộng (có thể có hàng rào). 

· Cao độ nền mở ra không gian công cộng không quá 1,2m so với cao độ vỉa hè hoàn thiện (theo bản vẽ quy hoạch phân khu). Áp dụng cho các công trình có khoảng lùi nhỏ hơn 6m nhằm đảm bảo tính gần gũi và liên kết tốt hơn với không gian công cộng. 

· Tùy vị trí, chức năng, tầng cao tối đa của công trình mà khoảng lùi tối thiểu khối đế, khối tháp có thể được điều chỉnh sao cho phù hợp với  các tuyến đường và cụ thể từng loại công trình.

Điều 6: Các trục không gian chính, các điểm nhấn đô thị:
1. Các yêu cầu và quy định cảnh quan trên các trục không gian chính đô thị: 

· Căn cứ quy hoạch chung thị trấn Cần Giuộc các tuyến giao thông trục chính đô thị có tính xuyên suốt, lượng vận chuyển cao, ít giao cắt. Các tuyến đường nội bộ được xây dựng dựa trên việc đấu vào các tuyến đường chính, tạo mạng lưới giao thông thông suốt. Dự kiến mặt cắt ngang như sau:

· Tuyến đường liên khu vực: dự kiến 4÷12 làn xe, lộ giới 22÷64m.

· Tuyến đường khu vực 
: dự kiến 2÷4 làn xe, lộ giới 20÷22m.
( Theo đó quy định về cảnh quan các trục chính đô thị cần đảm bảo các yêu cầu sau:

· Trục đối ngoại gồm: Đường tránh Quốc lộ 50 và đường Vành đai 1, Tuyến Quốc lộ 50, Đường Tỉnh 835, Đường Nguyễn Thái Bình.
· Tập trung tổ chức các công trình kiến trúc cao tầng, các khu công trình dịch vụ đô thị theo hướng giảm mật độ xây dựng, tạo lập không gian mở cho đô thị;

· Bảo vệ và tôn tạo cảnh quan tự nhiên trong khoảng cách ly đối với các tuyến đường, tổ chức cây xanh bóng mát phù hợp với yêu cầu an toàn của đường chính đô thị, cây xanh cảnh quan hai bên hành lang cách ly và cây xanh đô thị trên các tuyến đường song hành tiếp cận khu dân cư;

· Tổ chức các khu vực điểm nhấn về cảnh quan tại các giao lộ như cây có hoa, tượng đài cửa ngõ đô thị. Bảo vệ và tạo lập mới không gian mở, tầm nhìn đến các khu vực cảnh quan tự nhiên như đồi, gò, sông rạch, quảng trường, công trình kiến trúc điểm nhấn trên tuyến đường.

· Trục đường khu vực gồm các tuyến có lộ giới trung bình từ 20m – 22m (được xác định cụ thể trong bảng thống kê mặt cắt và lộ giới đường giao thông – trang 28)
· Tổ chức cây xanh tán lớn tạo bóng mát trên các tuyến đường, tạo lập các không gian công cộng có cảnh quan đẹp, hài hòa. Tổ chức các tuyến giao thông kết nối và tạo lập mới tầm nhìn đến các khu vực cảnh quan tự nhiên như sông rạch, công viên, công trình kiến trúc công cộng. Tổ chức không gian đi bộ với cảnh quan đẹp, tiện ích đô thị phong phú dọc theo hè phố các tuyến đường, tại các trung tâm giao thông công cộng;

· Kiến trúc loại hình nhà phố bảo đảm phát triển hài hòa, đồng bộ, khuyến khích tạo được khoảng lùi 3m tại tầng trệt và mái đua che nắng cho người đi bộ. Tổ chức các công trình kiến trúc cao tầng, các khu thương mại dịch vụ theo hướng giảm mật độ xây dựng, khuyến khích đóng góp không gian mở cho các hoạt động của cộng đồng, thiết kế cảnh quan đẹp và thân thiện.
2. Các yêu cầu và quy định cảnh quan với các điểm nhấn đô thị: 

· Các công trình điểm nhấn xây dựng tại nút giao thông Quốc lộ 50 và đường tránh quốc lộ, khu thương mại dịch vụ tại nút giao thông cửa ngõ (đường Nguyễn Thái Bình, quốc lộ 50, đường quy hoạch ký hiệu N9, N5). Các khu vực này bố trí nút giao thông vòng xoay, xung quanh tổ chức các công trình công cộng, thương mại dịch vụ, hành chính cao tầng hơn các khu vực khác nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan cho khu vực.

· Phát triển không gian cảnh quan các công trình điểm nhấn với một trong hai hình thức : 1- chọn lựa phương án cao tầng với mật độ xây dựng thấp kết hợp mảng xanh và khu vực không gian mở bờ sông, giải pháp chọn lựa các công trình kiến trúc sử dụng vật liệu thân thiện môi trường và hài hòa với cảnh quan tự nhiên (kiến trúc mô phỏng sinh học...) – một công trình duy nhất làm điểm nhấn chính cho toàn khu trung tâm, co thể chọn màu sắc khác biệt để làm nổi bậc; 2 - chọn lựa phương án xây dựng thấp tầng (1-3 tầng) tạo thành tuyến các công trình đồng nhất với cùng hình thức kiến trúc và vật liệu sử dụng tạo ra vùng công trình điểm nhấn trong tổng thể chung trong toàn cấu trúc đô thị - có thể kết hợp sân trong cây xanh mặt nước kết nối và các tuyến kênh và bờ sông. (Xem Phụ lục 1: Các trục chính đô thị và điểm nhấn đô thị)
Điều 7: Khu vực bảo tồn, cải tạo chỉnh trang:
1. Đối với công trình thuộc khu vực dân cư hiện hữu:

· Phát triển khu vực đô thị cũ hiện hữu theo hướng hạn chế gia tăng dân số, từng bước bố sung cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội; tạo thêm các không gian mở, các công trình dịch vụ đô thị, tăng thêm chỗ đậu xe; hạn chế các dự án quy mô nhỏ, cắt ngang các trục đường đô thị hoặc trong các hẻm nhỏ;

· Khuyến khích việc nhập các thửa đất nhỏ thành các lô đất lớn hơn và hợp khối các công trình kiến trúc có quy mô nhỏ để tổ chức bộ mặt kiến trúc chung của đô thị; khoảng lùi 

· Không cần thiết phải đồng bộ trên toàn tuyến

· Phát triển và hoàn thiện hệ thống công viên, cây xanh trên các trục đường, các quảng trường, không gian mở, kết hợp bố sung và chỉnh trang các tượng đài, vườn hoa, vòi phun nước

2. Đối với công trình tôn giáo tín ngưỡng, công trình có giá trị văn hóa, lịch sử:
· Khôi phục và cải tạo, phát huy truyền thống kiến trúc dân tộc, mang đặc trưng riêng về kiến trúc của từng thể loại công trình, giai đoạn lịch sử. Các công trình này cần tổ chức tốt các không gian mở (có thể kết hợp khai thác sân bãi xung quanh công trình)
· Bảo đảm mật độ xây dựng phù hợp, dành nhiều khoảng trống để tăng cường cảnh quan xung quanh

· Khi cần sửa chữa, cải tạo, nâng cấp ngưỡng cần được xem xét, thiết kế theo hướng hài hòa về tỷ lệ, chiều cao, quy mô, kiến trúc, màu sắc tương đồng với kiến trúc khu vực xung quanh và phù hợp với thuần phong văn hóa mỹ tục Việt Nam.
· Không cho phép quảng cáo trên các công trình; Tổ chức tốt hệ thống giao thông tiếp cận, ưu tiên giao thông công cộng; bố trí nhà để xe, lối thoát hiểm.
(Xem Phụ lục 2: Các khu vực bảo tồn, cải tạo chỉnh trang)
Điều 8: Các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật:

1. Hệ thống giao thông:


Các công trình giao thông và công trình phụ trợ giao thông trong khu vực quy hoạch phải được thiết kế đồng bộ bảo đảm thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông; có hình thức kiến trúc, màu sắc bảo đảm yêu cầu mỹ quan, dễ nhận biết và thể hiện được đặc thù của đô thị đó, phù hợp với các công trình khác có liên quan trong khu vực quy hoạch.

a. Giao thông đối ngoại: 
· Mạng lưới đường giao thông đối ngoại gồm:

· Đường tránh Quốc lộ 50 và đường Vành đai 1 (đoạn phía Tây) kết nối thị trấn với Tp HCM và các tỉnh phía Nam. Lộ giới đường 64m, mặt mặt cắt 1-1 (lòng đường 52m và vỉa hè mỗi bên 6m).

· Đường Vành đai 1 dự kiến (đoạn phía Nam); lộ giới theo quy hoạch mới là 22m, mặt cắt 6-6 (lòng đường 12m và vỉa hè mỗi bên 5m).

· Tuyến Quốc lộ 50 là tuyến giao thông chính xuyên qua trung tâm đô thị Cần Giuộc. Lộ giới đường là 30m, mặt cắt 3-3 (lòng đường 20m và vỉa hè mỗi bên 5m).

· Đường tỉnh 835 kết nối đô thị Cần Giuộc với các khu vực phía Tây như Cần Đước và phía Tây Bắc như huyện Bình Chánh. Lộ giới đường là 30m và  50m, mặt cắt 3-3 (lòng đường 20m và vỉa hè mỗi bên 5m), 3B-3B (lòng đường 37,5m và vỉa hè mỗi bên 6,25m).

· Đường Nguyễn Thái Bình là nhánh rẽ của Quốc lộ 50, giúp giảm lưu lượng vận chuyển trên Quốc lộ 50. Lộ giới đường là 44m, mặt cắt 2-2 (lòng đường 32m và vỉa hè mỗi bên 6m).
Mặt cắt và chỉ giới các tuyến đường đối ngoại trong khu quy hoạch:
	STT
	TÊN ĐƯỜNG
	LỘ GIỚI
	CHIỀU DÀI
	MẶT CẮT NGANG

	
	
	
	
	KÝ HIỆU
	LỀ ĐƯỜNG
	LÒNG ĐƯỜNG

	
	
	
	
	
	trái
	phải
	trái
	phân cách
	phải

	
	
	m
	m
	 
	m
	m
	m
	m
	m

	GIAO THÔNG CẤP ĐÔ THỊ (LIÊN KHU VỰC)
	21.694,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 1 DỰ KIẾN
 (ĐOẠN PHÍA TÂY)
	64,0
	5.537,9
	 1-1
	6,0
	6,0
	22,5
	7,0
	22,5

	2
	ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 1 DỰ KIẾN
 (ĐOẠN PHÍA NAM)
	22,0
	2.316,0
	6-6
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0

	3
	ĐƯỜNG TRÁNH THỊ TRẤN
	64,0
	4.541,6
	 1-1
	6,0
	6,0
	22,5
	7,0
	22,5

	4
	ĐƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH
	44,0
	2.072,2
	 2-2
	6,0
	6,0
	14,0
	4,0
	14,0

	5
	ĐƯỜNG QL50 (ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 1 DỰ KIẾN  ĐẾN ĐƯỜNG N2)
	64,0
	559,7
	 1-1
	6,0
	6,0
	22,5
	7,0
	22,5

	6
	ĐƯỜNG QL50 (ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG N2 ĐẾN ĐƯỜNG TRÁNH THỊ TRẤN)
	64,0
	189,0
	 1-1
	6,0
	6,0
	22,5
	7,0
	22,5

	7
	ĐƯỜNG QL50 (ĐOẠN ĐI QUA TRUNG TÂM THỊ TRẤN)
	30,0
	3.606,7
	 3-3
	5,0
	5,0
	9,0
	2,0
	9,0

	8
	ĐƯỜNG QL50 (ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG  TRÁNH THỊ TRẤN ĐẾN RANH QUY HOẠCH PHÍA NAM )
	64,0
	1.019,5
	 1-1
	6,0
	6,0
	22,5
	7,0
	22,5

	9
	ĐƯỜNG TỈNH 835
	50,0
	896,9
	3B-3B
	6,25
	6,25
	17,25
	3,0
	17,25

	
	
	30,0
	955,4
	 3-3
	5,0
	5,0
	9,0
	2,0
	9,0


b. Giao thông khu vực và phân khu vực:

· Các tuyến đường hầu hết được xây mới và cải tạo mở rộng, tạo thành mạng ô cờ rất thuận tiện cho việc lưu thông xe cộ, kết nối dễ dàng, tính an toàn cao. Đồng thời nối kết tốt với các tuyến đường hiện hữu.

· Các tuyến đường nội bộ có lộ giới từ 13-40m là các tuyến đường giúp cho việc di chuyển từ thị trấn Cần Giuộc ra các khu vực lân cận được thuận tiện hơn.

Mặt cắt và chỉ giới các tuyến đường khu vực, phân khu vực trong khu quy hoạch:
	STT
	TÊN ĐƯỜNG
	LỘ GIỚI
	CHIỀU DÀI
	MẶT CẮT NGANG

	
	
	
	
	KÝ HIỆU
	LỀ ĐƯỜNG
	LÒNG ĐƯỜNG

	
	
	
	
	
	trái
	phải
	trái
	phân cách
	phải

	
	
	m
	m
	 
	m
	m
	m
	m
	m

	GIAO THÔNG CẤP KHU VỰC ( KHU VỰC)
	42.054,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ĐƯỜNG N1
	20,0
	1.553,7
	7-7
	5,0
	5,0
	5,0
	0,0
	5,0

	2
	ĐƯỜNG N2
	26,0
	2.262,3
	5-5
	5,0
	5,0
	8,0
	0,0
	8,0

	3
	ĐƯỜNG N4A
	40,0
	1.171,5
	3C-3C
	6,25
	6,25
	12,25
	3,0
	12,25

	4
	ĐƯỜNG N4 
	20,0
	618,0
	7-7
	5,0
	5,0
	5,0
	0,0
	5,0

	5
	ĐƯỜNG N5
	13,0
	1.009,0
	11-11
	3,0
	3,0
	3,5
	0,0
	3,5

	
	
	20,0
	839,0
	7-7
	5,0
	5,0
	5,0
	0,0
	5,0

	7
	ĐƯỜNG N8
	22,0
	939,0
	6-6
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0

	8
	ĐƯỜNG LONG PHÚ (ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 1 DỰ KIẾN ĐẾN ĐƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH)
	26,0
	1.944,8
	5-5
	5,0
	5,0
	8,0
	0,0
	8,0

	9
	ĐƯỜNG LONG PHÚ (ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH ĐẾN ĐƯỜNG THANH HÀ)
	24,0
	500,3
	6A-6A
	6,0
	6,0
	6,0
	0,0
	6,0

	10
	ĐƯỜNG THANH HÀ( ĐOẠN TỪ RANH PHÍA BẮC ĐẾN ĐƯỜNG N7
	27,0
	682,4
	4-4
	5,0
	5,0
	8,5
	0,0
	8,5

	11
	ĐƯỜNG THANH HÀ( ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG N7 ĐẾN ĐƯỜNG TRÁNH THỊ TRẤN
	22,0
	3.366,6
	6-6
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0

	12
	ĐƯỜNG N15
	22,0
	1.608,1
	6-6
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0

	13
	ĐƯỜNG MỸ LỘC-PHƯỚC HẬU-TRƯỜNG BÌNH
	22,0
	2.877,7
	6-6
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0

	6
	ĐƯỜNG D2
	22,0
	829,9
	6-6
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0

	14
	ĐƯỜNG N17
	20,0
	2.009,7
	7-7
	5,0
	5,0
	5,0
	0,0
	5,0

	15
	ĐƯỜNG D7
	22,0
	2.079,0
	6-6
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0

	16
	ĐƯỜNG D11
	22,0
	805,4
	6-6
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0

	17
	ĐƯỜNG N19
	32,0
	1.110,4
	3A-3A
	6,0
	6,0
	9,0
	2,0
	9,0

	18
	ĐƯỜNG N20
	32,0
	1.818,0
	3A-3A
	6,0
	6,0
	9,0
	2,0
	9,0

	19
	ĐƯỜNG NGUYỄN AN NINH 
	22,0
	2.534,0
	6-6
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0

	20
	ĐƯỜNG TRƯƠNG VĂN BANG  
	22,0
	1.367,3
	6-6
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0

	21
	ĐƯỜNG ĐÊ TRƯỜNG LONG
	22,0
	604,0
	6-6
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0

	22
	ĐƯỜNG D13 
	26,0
	1.842,6
	2A-2A
	4,0
	4,0
	9,0
	 
	9,0

	24
	ĐƯỜNG D14
	22,0
	748,0
	6-6
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0

	25
	ĐƯỜNG LÃNH BÌNH THÁI ( ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG TRƯƠNG ĐỊNH ĐẾN ĐƯỜNG N19 )
	12,0
	982,0
	10-10
	3,0
	3,0
	3,0
	0,0
	3,0

	26
	ĐƯỜNG LÃNH BÌNH THÁI ( ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG N19 ĐẾN ĐƯỜNG ĐÊ TRƯỜNG LONG
	22,0
	2.670,0
	6-6
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0

	27
	ĐƯỜNG N26
	22,0
	2.451,4
	6-6
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0

	28
	ĐƯỜNG D16
	22,0
	830,3
	6-6
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0

	GIAO THÔNG CẤP PHÂN KHU VỰC ( NỘI BỘ)
	29.401,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ĐƯỜNG D1
	26,0
	840,0
	5-5
	5,0
	5,0
	8,0
	0,0
	8,0

	2
	ĐƯỜNG N3
	14,0
	1.356,0
	9-9
	4,0
	4,0
	3,0
	0,0
	3,0

	3
	ĐƯỜNG N6
	27,0
	907,0
	4-4
	5,0
	5,0
	8,5
	0,0
	8,5

	4
	ĐƯỜNG N6A
	19,5
	705,6
	7A-7A
	6,0
	6,0
	3,75
	0,0
	3,75

	5
	ĐƯỜNG D3
	16,5
	444,8
	8B-8B
	3,0
	6,0
	3,75
	0,0
	3,75

	6
	ĐƯỜNG D4
	27,0
	607,8
	4-4
	5,0
	5,0
	8,5
	0,0
	8,5

	7
	ĐƯỜNG D5
	14,0
	607,8
	9-9
	4,0
	4,0
	3,0
	0,0
	3,0

	8
	ĐƯỜNG N7
	16,5
	816,6
	8B-8B
	3,0
	6,0
	3,75
	0,0
	3,75

	9
	ĐƯỜNG D6
	13,0
	775,5
	11-11
	3,0
	3,0
	3,5
	0,0
	3,5

	10
	ĐƯỜNG N9 ( KIM ĐỊNH)
	16,0
	410,9
	8-8
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	4,0

	11
	ĐƯỜNG N10
	22,0
	351,0
	6-6
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0

	12
	ĐƯỜNG N11
	14,0
	206,6
	9-9
	4,0
	4,0
	3,0
	0,0
	3,0

	13
	ĐƯỜNG N12
	14,0
	260,4
	9-9
	4,0
	4,0
	3,0
	0,0
	3,0

	14
	ĐƯỜNG N12A
	22,0
	835,9
	6-6
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0

	15
	ĐƯỜNG N13
	14,0
	290,6
	9-9
	4,0
	4,0
	3,0
	0,0
	3,0

	16
	ĐƯỜNG N14
	14,0
	227,1
	9-9
	4,0
	4,0
	3,0
	0,0
	3,0

	17
	ĐƯỜNG N16
	22,0
	579,5
	6-6
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0

	18
	ĐƯỜNG N17A
	22,0
	881,0
	6-6
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0

	19
	ĐƯỜNG D8
	22,0
	577,0
	6-6
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0

	20
	ĐƯỜNG D9
	22,0
	340,2
	6-6
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0

	21
	ĐƯỜNG D10A
	16,0
	347,0
	8-8
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	4,0

	22
	ĐƯỜNG N21
	16,0
	845,4
	8-8
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	4,0

	23
	ĐƯỜNG N22
	16,0
	2.116,2
	8-8
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	4,0

	24
	ĐƯỜNG N23
	16,0
	2.085,1
	8-8
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	4,0

	25
	ĐƯỜNG N24
	22,0
	847,7
	6-6
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0

	26
	ĐƯỜNG D10
	16,0
	1.430,8
	8-8
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	4,0

	27
	ĐƯỜNG D12
	16,0
	801,1
	8-8
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	4,0

	28
	ĐƯỜNG D12A
	16,0
	737,9
	8-8
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	4,0

	29
	ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ BẢY
	17,0
	806,0
	8A-8A
	4,0
	4,0
	4,5
	0,0
	4,5

	30
	ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ BẸ
	16,0
	515,7
	8-8
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	4,0

	31
	ĐƯỜNG TRƯƠNG ĐỊNH
	12,0
	251,0
	10-10
	3,0
	3,0
	3,0
	0,0
	3,0

	32
	ĐƯỜNG D15
	16,0
	526,0
	8-8
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	4,0

	33
	ĐƯỜNG D17
	16,0
	779,0
	8-8
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	4,0

	34
	ĐƯỜNG N25
	22,0
	405,0
	6-6
	5,0
	5,0
	6,0
	0,0
	6,0

	35
	ĐƯỜNG N26A
	16,0
	458,6
	8-8
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	4,0

	36
	ĐƯỜNG N27
	16,0
	760,0
	8-8
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	4,0

	37
	ĐƯỜNG N28
	16,0
	670,0
	8-8
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	4,0

	38
	ĐƯỜNG N29
	16,0
	1.001,5
	8-8
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	4,0

	39
	ĐƯỜNG N30
	16,0
	1.995,7
	8-8
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	4,0


2. Cao độ nền và thoát nước mặt:
Giải pháp quy hoạch cao độ nền
· Cao độ san lấp (H): H ( Mực nước cao tính toán + độ cao an toàn (0,30m đối với khu dân cư va 0,5m đối với khu công nghiệp).

· Mực nước cao nhất trên sông Nhà Bè là 1,70m. Sử dụng hệ cao độ quốc gia, với mặt thủy chuẩn tại Hòn Dấu, Hải Phòng.

· Do đó, H ( 1,70 + 0,30m =2,00m.

· Nhằm đồng bộ với cao độ san lấp của huyện Cần Giuộc đã được phê duyệt, định hướng san nền toàn khu với cote khống chế thấp nhất là +2,30m. 

· Độ dốc nền thiết kế: 

· Khu công trình công cộng và khu nhà ở
: ( 0,4%

· Khu công viên cây xanh
: ( 0,3%

· Hướng đổ dốc: theo hướng dốc địa hình tự nhiên và từ giữa các tiểu khu ra chung quanh.

· Tiến hành đắp nền với cao độ khống chế thấp nhất 2,30m. Tại những điểm có cao độ >2,30m, giữ nguyên cao độ hiện trạng.
Giải pháp quy hoạch thoát nước mưa:
· Thiết kế hệ thống thoát nước mưa riêng với hệ thống thoát nước thải.

· Hướng thoát: toàn khu vực chia làm 23 lưu vực, thoát theo hướng dốc cục bộ đổ ra kênh rạch gần nhất như kênh Dừa Dứa, rạch Còng Ba Nhơn…, trước khi dẫn ra sông Cần Giuộc. Bên cạnh đó, một số cửa xả thoát trực tiếp ra sông Cần Giuộc. 

· Quy hoạch hệ thống kênh rạch của toàn thị trấn với các điểm thoát ra sông Cần Giuộc: 2 điểm phía Bắc và 6 điểm phía Nam. Các điểm thoát chủ yếu là nơi kênh rạch đổ ra sông Cần Giuộc.

· Các kênh rạch tự nhiên được giữ lại tối đa, tránh san lấp gây ngập úng.

· Mở mới các hồ điều hòa với khả năng tích trữ nước khi mưa lớn, làm chậm dòng chảy, tránh ngập ở các khu vực cuối nguồn xả.

· Mạng lưới thoát nước được bố trí bám theo các trục giao thông, đồng thời bảo đảm kết nối và tính tự chủ trong đầu tư xây dựng cho dự án.

· Sử dụng cống thoát BTCT có đường kính từ D600-D2000mm. Cống thoát nước mưa có đường kính >= D2000mm, sử dụng cống hộp.

· Xây dựng mới hoàn toàn hệ thống thoát nước cho các trục đường mở mới hoặc chưa xây dựng cống thoát.

· Nối cống theo nguyên tắc ngang đỉnh và có độ sâu chôn cống tối thiểu là 0,70m tính từ mặt đất đến đỉnh cống.

· Tính toán lưu lượng nước mưa thoát theo phương pháp cường độ mưa giới hạn với hệ số dòng chảy được tính theo phương pháp trung bình.
3. Quy hoạch cấp nước:

· Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt (Qsh): 150l/ người.ngày

· Tổng nhu cầu dùng nước: 34.000m³/ngđ
( theo đó khối lượng dùng nước được tính toán theo bảng sau :
	BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC

	STT
	THÀNH PHẦN DÙNG NƯỚC
	DÂN SỐ (người)
	CHỈ TIÊU (l/đvt)
	LƯU LƯỢNG (m3/ngđ)

	1
	SINH HOẠT
	         99.000 
	 
	    14.850,00 

	
	Khu vực I
	        34.000 
	150 (l/ng.ngđ)
	   5.100,00 

	
	Khu vực II
	        25.000 
	150 (l/ng.ngđ)
	   3.750,00 

	
	Khu vực III
	        40.000 
	150 (l/ng.ngđ)
	   6.000,00 

	2
	KHÁCH VÃNG LAI
	 
	10% (1)
	     1.485,00 

	3
	CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG-TMDV
	 
	15% (1)
	     2.227,50 

	4
	TƯỚI CÂY, RỬA ĐƯỜNG
	 
	10% (1)
	     1.485,00 

	5
	TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP
	 
	10% (1)
	     1.485,00 

	6
	CÔNG NGHIỆP
	113,26 (ha)
	40 (m³/ha.ngđ)
	     4.530,40 

	7
	NƯỚC DỰ PHÒNG, RÒ RỈ
	 
	10% [(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)]
	     2.606,29 

	8
	NƯỚC PCCC
	20 (l/s/1 đám cháy) với 2 đám cháy xảy ra đồng thời trong 3 giờ liền
	        432,00 

	9
	TỔNG CỘNG
	[(1)+(2)+(3)+(4)]x1,2+[(5)+(6)]x1,1+(7)+(8)
	  33.712,23 


· Nước phòng cháy chữa cháy tính toán: 20 lít/s x 3 giờ x 2 đám cháy.

· Giai đoạn ngắn hạn: tiếp tục sử dụng nguồn nước từ trạm cấp nước Hà Lan và công ty cổ phần công trình đô thị Cần Giuộc. Khả năng đáp ứng nhu cầu dùng nước khoảng 13.500 m³/ngđ.

· Giai đoạn dài hạn: tiếp tục sử dụng nguồn nước từ trạm cấp nước Hà Lan và công ty cổ phần công trình đô thị Cần Giuộc. Đồng thời sử dụng nguồn nước cấp từ công ty SAWACO từ đường ống ɸ800 trên Quốc lộ 50 với công suất 25.000 m³/ngđ. Xây dựng trạm điều áp để đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho toàn khu vực. 

· Mạng lưới đường ống cấp nước:

·  Xây dựng tuyến ống cấp nước chính (200- (400 trên Quốc lộ 50, đường tránh đô thị, đường Vành Đai 2… Các tuyến ống này liên kết với nhau tạo thành mạng vòng khép kín cấp vào hệ thống của toàn khu. 

· Các tuyến ống còn lại thiết kế theo mạng lưới cụt phối hợp với mạng vòng, đảm bảo các khu vực được cấp nước liên tục. Mỗi khu vực đảm bảo có ít nhất hai tuyến ống cấp nước chạy qua.

· Sử dụng ống uPVC cho các đường ống cấp nước. Hệ thống cấp nước được xây dựng trên lề đường cách mặt đất 0,7(1,0m và cách móng công trình 1,5m.
4. Thoát nước thải và xử lý chất thải rắn:

- Chỉ tiêu thu gom nước thải: 80% lưu lượng nước cấp.

- Tổng lưu lượng nước thoát: khoảng 18.000 m³/ngđ.

- Chỉ tiêu thải chất thải rắn sinh hoạt: 1,0 kg/người.ngđ

- Chỉ tiêu thải chất thải rắn công cộng, TMDV: 0,01kg/ m² sàn.

- Chỉ tiêu thải chất thải rắn công viên cây xanh và giao thông: 0,005kg/m².

- Tổng khối lượng rác thải: khoảng 99 tấn/ngđ.

( theo đo lượng phát thải theo khu vực như sau:

	Bảng tổng hợp tải lượng rác thải

	STT
	Thành phần

thải rác
	Dân số

(người)
	Chỉ tiêu

(kg/đvt)
	Tải lượng

(tấn/ngđ)

	1
	SINH HOẠT
	         99.000 
	 
	          99,00 

	
	Khu vực I
	        34.000 
	1,0(kg/ng.ngđ)
	          34,00 

	
	Khu vực II
	        25.000 
	1,0(kg/ng.ngđ)
	          25,00 

	
	Khu vực III
	        40.000 
	1,0(kg/ng.ngđ)
	          40,00 

	2
	TỔNG CỘNG
	 
	         99,00 


· Nguồn tiếp nhận:

· Xây mới 2 trạm xử lý nước thải cho 2 khu phía Bắc và phía Nam sông Cầu Tràm, công suất Q1: 6.500m³/ngđ; Q2: 12.000m³/ngđ.

· Nước thải sau khi xử lý đạt giá trị C, cột A, QCVN 14: 2008/BTNMT và xả ra sông Cần Giuộc. 

· Hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn:

· Xây dựng 1 điểm trung chuyển chất thải rắn: công suất Q= 100 tấn/ngđ, gần nghĩa trang Tân Kim. Điểm trung chuyển phải có rãnh thu gom nước rỉ rác, bãi xe vệ sinh chuyên dùng; khoảng cách ly 20m với các công trình xung quanh.

· Chất thải rắn được thu gom từ các điểm tập kết của từng đơn vị ở về điểm trung chuyển, sau đó đưa về khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh.
5. Cấp điện:

· Chỉ tiêu cấp điện

· Khu dân cư: 1.500/người.năm

· Công nghiệp: 250kW/ha.

· Công trình công cộng, trường học…: 0,02÷0,03 kW/m2 sàn.

· Quân sự, tôn giáo, HTKT: 100kW/ha.

· Công viên: 20 kW/ha.

· Giao thông: 10 kW/ha.

· Phụ tải tính toán: 151.557 kW; 178.302,2 kvA

· Tuyến trung thế: xây dựng mới tuyến cáp ngầm trung thế 22kV dọc các tuyến đường chính trong khu quy hoạch từ trạm 110/22kV Cần Giuộc sử dụng cáp ngầm cách điện XLPE 24kV đến cung cấp nguồn điện cho khu quy hoạch đấu nối các trạm biến áp phân phối vào lưới điện khu vực.
· Tuyến hạ thế: Xây dựng mới lưới điện ngầm hạ thế từ bảng điện hạ thế tại trạm biến áp phân phối trên phân phối điện đến các phụ tải tiêu thụ, sử dụng cáp ngầm cách điện XLPE 600V tiết diện thích hợp được luồn trong các ống nhựa PVC chịu lực, các vị trí vượt đường giao thông sử dụng ống sắt mạ kẽm thay cho ống nhựa PVC và được chôn trực tiếp trong đất. 

· Chiếu sáng: Xây dựng mới hệ thống chiếu sáng đường, chiếu sáng công viên, vườn hoa… là hệ thống ngầm sử dụng đèn cao áp có công suất từ 100W-250W, trụ bát giác STK hình côn, tùy theo từng loại đường trong khu vực quy hoạch mà bố trí cho phù hợp, ở các tiểu đảo sử dụng đèn 2 nhánh hoặc 3 nhánh đảm bảo mỹ quan.
6. Thông tin liên lạc:
· Chỉ tiêu:

· Khu dân cư: 1-2 máy/hộ.

· Công trình công cộng…: 5÷30 máy/khu.

· Dự kiến nhu cầu thuê bao khu quy hoạch khoảng 36.074 thuê bao.

· Nâng cấp bưu điện Bình Trường lên 10.000 số, xây dựng mới 05 trạm điện thoại (T1-T5) với dung lượng 5.000-10.000 số cung cấp dịch vụ TTLL cho khu quy hoạch và khu vực lân cận.
· Xây dựng mới mạng lưới TTLL phân phối từ bưu điện cải tạo, xây dựng mới đi ngầm dọc đường các đường trong khu quy hoạch sử dụng cáp đồng TTLL tiết diện 0,5mm2 (loại cáp tham khảo) hoặc cáp quang tổng dung lượng mỗi tuyến khoảng 10-2000 đôi tùy theo nhu cầu sử dụng cung cấp dịch vụ cho khu quy hoạch thông qua các tủ phân phối thứ cấp.

· Hệ thống cáp trong khu vực được đi ngầm trong các tuyến cống bể xây dựng mới. Tuyến cống bể: Sẽ được lắp đặt ở một bên đường hoặc cả hai bên đường tuỳ theo cụ thể các nhu cầu. 
7. Đánh giá môi trường chiến lược:

· Các vấn đề môi trường cốt lõi được nhận diện là:

· Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn.

· Chất lượng môi trường nước (nước mặt, nước ngầm).

· Cây xanh, cảnh quan.

· Vệ sinh môi trường: Nước thải, chất thải rắn.

· Các vấn đề xã hội.

Các vấn đề môi trường cốt lõi này sẽ được phân tích, đánh giá cụ thể khi phân tích hiện trạng, xu thế diễn biến trong quá khứ và dự báo xu thế diễn biến trong tương lai ở những phần sau.
· Giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

· Thiết kế độ cao nền là +2,3m.

· Cải tạo hệ thống thoát nước, sử dụng hệ thống cống tròn bê tông cốt thép đặt ngầm để tổ chức thoát nước mưa triệt để, tránh ngập úng cục bộ.

· Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí:

· Kiểm soát ô nhiễm trong quá trình xây dựng các dự án.

· Phương tiện giao thông đường bộ áp dụng tiêu chuẩn Euro 4.

· Trồng cây xanh cách ly, cây xanh ven đường để giảm nồng độ chất ô nhiễm trong không khí, khuyến khích người dân trồng cây xanh trong khuôn viên nhà;

· Biện pháp quản lý nước thải và chất thải rắn.

· Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước: Nước thải được thu gom bằng hệ thống thoát nước thải riêng (cống ngầm). Nước thải trong khu vực được phân luồng xử lý. Xây dựng hệ thống thu gom nước thải bẩn riêng (cống ngầm). Nước thải sinh hoạt được đưa về 2 trạm xử lý nước thải cho 2 khu phía Bắc và phía Nam sông Cầu Tràm, công suất Q1: 6.500m³/ngđ; Q2: 12.000m³/ngđ, đạt quy chuẩn 14:2008/BTNMT-Cột A trước khi thải ra môi trường tiếp nhận.
· Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm rác thải: Rác thải sẽ được thu gom bằng xe cơ giới hoặc thủ công tùy thuộc vị trí khu vực thu gom, và vận chuyển về trạm trung chuyển chất thải rắn, công suất 100 tấn/ngày, rồi đưa về khu xử lý liên hợp Đa Phước (giai đoạn ngắn hạn) hoặc nhà máy xử lý rác thải tại xã Long An, huyện Cần Giuộc (giai đoạn dài hạn).
(Xem phụ lục III: Các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật)
CHƯƠNG III
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
ĐỐI VỚI  KIẾN TRÚC KHU ĐÔ THỊ
Điều 9: Trách nhiệm của chủ sở hữu, chủ đầu tư, người sử dụng công trình kiến trúc khu đô thị
1. Tuân thủ các quy định thuộc Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc mở rộng do UBND huyện Cần Giuộc ban hành và các quy định quản lý khu đô thị liên quan khác; bảo vệ gìn giữ hình ảnh, tình trạng hiện có của công trình kiến trúc đang sở hữu, đang sử dụng; khi công trình hư hỏng, phải sửa chữa kịp thời.

2. Chủ đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp công trình kiến trúc phải thực hiện đúng quy hoạch xây dựng và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc mở rộng. Nếu không tuân thủ Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc mở rộng, vi phạm trong xây dựng sẽ bị xử phạt hành chính và phải dỡ bỏ theo quy định pháp luật.

3. Chủ đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp công trình kiến trúc có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét ý kiến tư vấn, phản biện về kiến trúc của các hội nghề nghiệp, chọn phương án kiến trúc trước khi trình duyệt hoặc quyết định phê duyệt dự án thuộc thẩm quyền.

4. Khi cho tổ chức hay cá nhân thuê công trình để sử dụng, chủ sở hữu phải ký kết hợp đồng, trong nội dung hợp đồng phải ghi đủ các yêu cầu, nội dung ở các khoản 1 và 2 Điều này.

5. Tổ chức, cá nhân thực tế đang sử dụng nhưng không phải là chủ sở hữu công trình cũng phải tuân thủ đầy đủ các nội dung ghi tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Điều 10: Trách nhiệm của tư vấn thiết kế

Tư vấn thiết kế công trình kiến trúc khu đô thị như: Tổ chức tư vấn thiết kế, tác giả công trình, chủ nhiệm đồ án có quyền giám sát theo quy định pháp luật; chịu trách nhiệm liên quan về mỹ quan, độ bền vững, an toàn và tính hợp lý trong sử dụng, phù hợp với môi trường, cảnh quan kiến trúc thị trấn Cần Giuộc mở rộng.

Điều 11: Trách nhiệm của nhà thầu xây dựng

Nhà thầu xây dựng công trình kiến trúc có trách nhiệm hoàn thành công trình đúng thiết kế, đúng thời hạn và các quy định đã cam kết trong hợp đồng. Trong quá trình thi công, hoàn thiện, sửa chữa, bảo trì công trình phải có biện pháp hạn chế tối đa các ảnh hưởng xấu đến các khu vực, các công trình xung quanh; có trách nhiệm cùng với chủ đầu tư trong việc tái tạo môi trường cảnh quan bị hư hại do thi công công trình gây ra.
Điều 12: Giám sát cộng đồng về kiến trúc thị trấn Cần Giuộc mở rộng
1. Cộng đồng hoặc cá nhân người dân có quyền giám sát các hoạt động của chính quyền, của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định pháp luật về xây dựng, Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc mở rộng; trong việc bảo quản, khai thác, sửa chữa, chỉnh trang các công trình kiến trúc và cảnh quan khu đô thị theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Cộng đồng hoặc cá nhân người dân có trách nhiệm và được quyền phản ảnh các sai phạm, vi phạm Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc mở rộng trong khu vực lên chính quyền, cơ quan trực tiếp quản lý.
3. Căn cứ để giám sát: Các tài liệu văn bản quy phạm pháp luật liên quan kiến trúc, đồ án Quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc mở rộng đã phê duyệt, Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc mở rộng đã ban hành, bản vẽ xây dựng công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố.

CHƯƠNG IV
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KIẾN TRÚC KHU ĐÔ THỊ
Điều 13: Trách nhiệm của Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Cần Giuộc:
Phòng kinh tế hạ tầng huyện Cần Giuộc chịu trách nhiệm toàn diện về bộ mặt kiến trúc khu đô thị và xử lý các sai phạm về kiến trúc trên địa bàn quản lý. Theo phạm vi chức năng phải thực hiện các quy định trong Quy định này và các nhiệm vụ sau:
1. Kiến nghị điều chỉnh Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc mở rộng, tổ chức lấy ý kiến đóng góp, theo dõi, giám sát, tổ chức việc thực hiện Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc mở rộng.
2. Quy định trách nhiệm cho các bộ phận chức năng trực thuộc về quản lý quy hoạch, kiến trúc điạ bàn quản lý; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân trực tiếp theo dõi, giám sát, thực hiện Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc mở rộng.
3. Trực tiếp xem xét giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định về các nội dung liên quan đến quản lý kiến trúc khu đô thị như: Chủ trường đầu tư xây dựng công trình, nội dung dự án, quy trình xây dựng, quản lý, khai thác, bảo quản, sửa chữa, cải tạo công trình, cảnh quan và môi trường xây dựng trên địa bàn thị trấn Cần Giuộc mở rộng.
4. Thông báo cho chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng tình trạng hư hỏng của kiến trúc khu đô thị; xử lý các thông tin phản ảnh của người dân về việc thực hiện  Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc mở rộng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng mới, sở hữu, sử dụng công trình kiến trúc; xử phạt, xử lý, cưỡng chế các trường hợp vi phạm Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc mở rộng theo quy định pháp luật.
5. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn chọn lựa khu vực điển hình để nghiên cứu triển khai làm mô hình nhà máy sản xuất thí điểm, tiến tới nghiên cứu thiết kế lập mô hình tổng thể cả khu đô thị theo tỷ lệ thích hợp để quản lý được thuận lợi.
6. Tổ chức phổ biến và thực hiện các văn bản quy định của nhà nước về quản lý kiến trúc khu đô thị.
7. Phân công, tổ chức, theo dõi việc thực hiện Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc mở rộng và các quy định quản lý kiến trúc khu đô thị tại địa bàn quản lý.
8. Tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ; kiến nghị về nội dung, phương pháp quản lý kiến trúc khu đô thị, chỉnh trang khu đô thị lên cấp trên.
Điều 14: Kiểm tra, thanh tra, báo cáo và xử lý vi phạm
1. Thanh tra xây dựng có nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra tại chổ tình hình thực hiện Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc, định kỳ báo cáo lên UBND huyện và cơ quan quản lý trực tiếp.
2. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định thuộc Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc mở rộng này và các quy định khác có liên quan tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 15: Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu thị trấn Cần Giuộc mở rộng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An này được ấn hành, phổ biến, công bố và lưu trữ tại các cơ quan sau đây để các tổ chức, cơ quan và nhân dân được biết và thực hiện:
- 
Sở Xây dựng tỉnh Long An;
- 
UBND huyện Cần Giuộc;
- 
Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Cần Giuộc;

Điều 16: Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc, có vấn đề phát sinh, báo cáo UBND huyện Cần Giuộc xem xét quyết định./.
                                                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN










CHỦ TỊCH
PHỤ LỤC 1: CÁC TRỤC CHÍNH ĐÔ THỊ VÀ ĐIỂM NHẤN ĐÔ THỊ
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PHỤ LỤC 2: CÁC KHU VỰC BẢO TỒN, CẢI TẠO CHỈNH TRANG
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PHỤ LỤC 3: CÁC CÔNG TRÌNH CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
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